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QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, KIỆN TOÀN CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ”;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Thực hiện Công điện số 209/CĐ-TTg ngày 28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Thông báo kết luận số 726-TB/TU ngày 16/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản số 245/SNV-XDCQ&TCBC ngày 20/02/2023; trên cơ sở biểu quyết thống nhất (bằng Phiếu biểu quyết) của các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh (có Đề án kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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ĐỀ ÁN



Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập



thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh



(Kèm theo Quyết định số: 880/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)



Phần I



MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG



I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN



Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 26/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII là một trong các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo; xác định rõ việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của hệ thống chính trị là nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, đổi mới hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới, theo đó sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về “tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các chương trình hành động, kết luận, nghị quyết
; đồng thời ban hành các kế hoạch, văn bản
 để chỉ đạo việc sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là đơn vị) trên địa bàn tỉnh.



Thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 120/2020/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện nhằm sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp, đáp ứng đúng các tiêu chí thành lập và số lượng cấp phó theo quy định
. Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các đơn vị, địa phương đã chủ động, tập trung rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp và cơ cấu tổ chức bên trong thuộc các đơn vị sự nghiệp theo quy định. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện sắp xếp giảm 140 đơn vị sự nghiệp so với thời điểm ngày 30/4/2015, đạt tỷ lệ 15,1% (vượt chỉ tiêu giai đoạn 2016-2021 theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII).


Tuy vậy, bên cạnh kết quả đạt được, thực hiện các quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, việc sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế; một số đơn vị hoạt động chưa thực sự hiệu quả, chất lượng chưa cao; còn nhiều đơn vị sự nghiệp có quy mô nhỏ (dưới 15 người), cơ cấu tổ chức bên trong chưa thực sự tinh gọn; cơ cấu đội ngũ chưa hợp lý; chưa đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp.



Nhằm tổ chức lại đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh được tổ chức theo đúng tiêu chí về thành lập đơn vị sự nghiệp, thành lập các phòng, ban, tổ, bộ phận và các tổ chức cấu thành khác thuộc đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi là chung là phòng thuộc đơn vị), khung số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp, cấp phó của người đứng đầu các phòng thuộc đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP; đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn của từng đơn vị, địa phương, góp phần đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thì việc xây dựng và ban hành Đề án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh là yêu cầu cần thiết hiện nay.


II. CƠ SỞ PHÁP LÝ



1. Văn bản quy định của Đảng



- Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.



- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.



- Kết luận số 74-KL/TW ngày 22/5/2020 của Bộ Chính trị về kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.



- Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.



- Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026.



- Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.


- Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về biên chế các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2026.



- Chương trình hành động số 1011-CTr/TU ngày 03/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW.



- Thông báo kết luận số 726-TB/TU ngày 16/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập.


2. Văn bản quy định của Nhà nước



- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019.



- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019.



- Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.



- Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.



- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.



- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.



- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.



- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.



- Công điện số 209/CĐ-TTg ngày 28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


- Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.



- Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 2069/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp; số 2070/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; số 156/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 về ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; số 765/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 về ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ; số 1639/QĐ-TTg ngày 28/12/2022 về ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu ngành giao thông vận tải.



- Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2023.


- Kế hoạch số 483/KH-UBND ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.



- Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2023.


Phần II



THỰC TRẠNG SỐ LƯỢNG, TỔ CHỨC BỘ MÁY 



CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP



I. THỰC TRẠNG



Tính đến thời điểm ngày 31/01/2023, trên địa bàn tỉnh có 787 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có 638 đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo (chiếm 81,06%, gồm các trường mầm non, trường phổ thông) và 149 đơn vị sự nghiệp khác (chiếm 18,94%).


Hiện nay, các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo đang thực hiện sắp xếp theo Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Mặt khác, tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định: “Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập phải bảo đảm đúng điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy định tại Nghị định này (trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành)”; tại điểm d khoản 1 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định: “Đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 15 người (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành)” và điểm a khoản 2 Điều 4 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập quy định: “Các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành và pháp luật về ngân sách nhà nước, gồm: các dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông…”. Theo đó, các trường mầm non, trường phổ thông thuộc nhóm các đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu và được điều chỉnh theo pháp luật chuyên ngành: Luật Giáo dục, các Điều lệ trường học nên không thuộc đối tượng rà soát, sắp xếp cụ thể trong phạm vi của Đề án này.



Thực trạng 149 đơn vị sự nghiệp khác cụ thể như sau:



1. Số lượng đơn vị sự nghiệp


1.1. Theo vị trí pháp lý của đơn vị



- Số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: 10 đơn vị;



- Số đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành: 64 đơn vị;



- Số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: 75 đơn vị. 



1.2. Theo mức độ tự chủ về tài chính của đơn vị


- Số đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên: 45 đơn vị (trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: 04 đơn vị; trực thuộc các sở, ban, ngành: 23 đơn vị; trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: 18 đơn vị).



- Số đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: 47 đơn vị (trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: 05 đơn vị; trực thuộc các sở, ban, ngành: 21 đơn vị; trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: 21 đơn vị).


- Số đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: 57 đơn vị (trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 đơn vị; trực thuộc các sở, ban, ngành: 20 đơn vị; trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: 36 đơn vị).


1.3. Theo ngành, lĩnh vực


- Lĩnh vực giáo dục - đào tạo: 01 đơn vị (Trường Đại học Hà Tĩnh - là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh).


- Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: 15 đơn vị (trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: 03 đơn vị; trực thuộc các sở, ban, ngành: 02 đơn vị; trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: 10 đơn vị).



- Lĩnh vực y tế: 29 đơn vị (trực thuộc các sở, ban, ngành: 15 đơn vị; trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: 14 đơn vị).


- Lĩnh vực nghiên cứu khoa học: 16 đơn vị (trực thuộc các sở, ban, ngành: 03 đơn vị; trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: 13 đơn vị).



- Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch: 22 đơn vị (trực thuộc các sở, ban, ngành: 09 đơn vị; trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: 13 đơn vị).



- Lĩnh vực thông tin và truyền thông: 03 đơn vị (trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 đơn vị; trực thuộc các sở, ban, ngành: 02 đơn vị).



- Lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác: 63 đơn vị (trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: 05 đơn vị; trực thuộc các sở, ban, ngành: 33 đơn vị; trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: 25 đơn vị).


2. Về tổ chức bộ máy và số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh



2.1. Đối với các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên (đơn vị tự chủ 100%)



a) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh



- Về tiêu chí thành lập đơn vị: qua rà soát, có 04 đơn vị. Trên cơ sở số lượng người làm việc (sau đây gọi là biên chế viên chức) được giao theo Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
, đối chiếu theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP
 thì cả 04 đơn vị này đều đảm bảo tiêu chí thành lập.


- Về cấp phó các đơn vị: đối chiếu quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP
, số lượng cấp phó các đơn vị hiện nay đảm bảo đúng quy định:


+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông: hiện có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.


+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: hiện có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.



+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp: hiện có Giám đốc và 04 Phó Giám đốc
.



+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế: hiện có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.



- Về cơ cấu các phòng thuộc đơn vị: căn cứ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP
, trên cơ sở số biên chế viên chức được giao năm 2022, thực trạng cơ cấu tổ chức bên trong của các đơn vị cụ thể như sau:



+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông: hiện có 04/04 phòng đảm bảo tiêu chí thành lập theo quy định
.



+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: hiện có 04 phòng/04 phòng đảm bảo tiêu chí thành lập theo quy định
.



+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế: hiện có 03 phòng/03 phòng đảm bảo tiêu chí thành lập
.



+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp: hiện có 05 phòng/05 phòng đảm bảo tiêu chí thành lập
.



- Về số lượng cấp phó các phòng thuộc đơn vị: 



+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông: hiện có 05 người/04 phòng.



+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: hiện có 04 người/02 phòng, 02 phòng chưa bố trí cấp phó.



+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp: hiện có 03 người/03 phòng, 02 phòng chưa bố trí cấp phó.



+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế: hiện có 03 người/03 phòng.



b) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành



- Về tiêu chí thành lập đơn vị: qua rà soát có 23 đơn vị, trong đó có 21 đơn vị đảm bảo tiêu chí thành lập theo quy định
, 01 đơn vị không đảm bảo tiêu chí thành lập
 (có dưới 15 người làm việc là viên chức) và 01 đơn vị không giao biên chế
.



- Về cấp phó các đơn vị: hiện có 33 người, trong đó có 01 đơn vị bố trí 03 người
, 10 đơn vị bố trí 02 người
, 10 đơn vị bố trí 01 người
 và 01 đơn vị chưa bố trí cấp phó
. Đối chiếu quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP (bố trí không quá 03 người) thì các đơn vị đều bố trí cấp phó đảm bảo đúng quy định.



- Về cơ cấu các phòng thuộc đơn vị: hiện có 229 phòng thuộc 23 đơn vị, trong đó có 26 phòng không đảm bảo tiêu chí thành lập theo quy định (bố trí dưới 07 người làm việc là viên chức/phòng):



+ Tại 01 đơn vị không đảm bảo tiêu chí thành lập đơn vị: có 02/02 phòng không đảm bảo tiêu chí thành lập.



+ Tại 21 đơn vị đảm bảo tiêu chí thành lập đơn vị: có 24/227 phòng không đảm bảo tiêu chí thành lập.



- Về số lượng cấp phó các phòng thuộc đơn vị: hiện có 195 người.



c) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện



- Về tiêu chí thành lập đơn vị: qua rà soát có 18 đơn vị, trong đó có 14 đơn vị đảm bảo tiêu chí thành lập, 03 đơn vị không đảm bảo tiêu chí thành lập
 (có dưới 15 người làm việc là viên chức) và 01 đơn vị không giao biên chế
. Có 19 tổ chức bên trong thuộc các đơn vị (phòng, tổ, bộ phận) không đảm bảo tiêu chí thành lập theo quy định (bố trí tối thiểu 07 người làm việc là viên chức/phòng).


- Về số lượng cấp phó: hiện có 19 cấp phó các đơn vị, đối chiếu quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP (bố trí không quá 03 người) thì các đơn vị đều bố trí cấp phó đảm bảo đúng quy định.



- Về số lượng cấp phó các phòng thuộc đơn vị: hiện có 01 người.


2.2. Đối với các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên



a) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh



- Về tiêu chí thành lập đơn vị: hiện có 06 đơn vị, trong đó có 05 đơn vị đảm bảo tiêu chí thành lập và 01 đơn vị không đảm bảo tiêu chí thành lập (có dưới 15 người làm việc là viên chức)
.



- Về cấp phó các đơn vị: hiện có 11 người. Đối chiếu với quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP thì các đơn vị đều bố trí cấp phó đảm bảo đúng quy định
.



- Về số lượng phòng thuộc các đơn vị: hiện có 57 phòng, trong đó có 15 phòng không đảm bảo tiêu chí thành lập theo quy định
 (bố trí tối thiểu 07 người làm việc là viên chức/phòng).


- Về số lượng cấp phó các phòng thuộc đơn vị: hiện có 62 người.



b) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành



- Về tiêu chí thành lập đơn vị: hiện có 41 đơn vị, trong đó có 33 đơn vị đảm bảo tiêu chí thành lập và 08 đơn vị không đảm bảo tiêu chí thành lập (có dưới 15 người làm việc là viên chức)
.



- Về cấp phó các đơn vị: hiện có 59 người. Đối chiếu với quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP
 thì có 03 đơn vị bố trí cấp phó chưa đảm bảo đúng quy định (mỗi đơn vị hiện đang bố trí 03 người do các đơn vị này được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất theo Nghị quyết số 19-NQ/TW)
.



- Về số lượng phòng thuộc các đơn vị: hiện có 176 phòng thuộc 41 đơn vị, trong đó có 64 phòng không đảm bảo tiêu chí thành lập theo quy định (bố trí dưới 07 người làm việc là viên chức/phòng):



+ Tại 08 đơn vị không đảm bảo tiêu chí thành lập đơn vị: có 23/23 phòng không đảm bảo tiêu chí thành lập.



+ Tại 33 đơn vị đảm bảo tiêu chí thành lập đơn vị: có 41/153 phòng không đảm bảo tiêu chí thành lập phòng
.



- Về số lượng cấp phó các phòng thuộc đơn vị: hiện có 116 người.



c) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện



- Về tiêu chí thành lập đơn vị: hiện có 57 đơn vị, trong đó có 44 đơn vị đảm bảo tiêu chí thành lập và 13 đơn vị không đảm bảo tiêu chí thành lập (có dưới 15 người làm việc là viên chức)
.



- Về cấp phó các đơn vị: hiện có 98 người. Đối chiếu với quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP
 thì có 11 đơn vị đang bố trí cấp phó chưa đảm bảo đúng quy định
.



- Về số lượng phòng thuộc các đơn vị: hiện có 254 phòng thuộc 57 đơn vị
, trong đó có 72 phòng không đảm bảo tiêu chí thành lập theo quy định (bố trí dưới 07 người làm việc là viên chức/phòng):


+ Tại 16 đơn vị không đảm bảo tiêu chí thành lập đơn vị: có 36/36 phòng không đảm bảo tiêu chí thành lập.



+ Tại 41 đơn vị đảm bảo tiêu chí thành lập đơn vị: có 36/218 phòng không đảm bảo tiêu chí thành lập.



- Về số lượng cấp phó các phòng thuộc đơn vị: hiện có 84 người.



(Có Phụ lục 1 kèm theo)



II. ĐÁNH GIÁ CHUNG


Thời gian qua, việc thực hiện rà soát, sắp xếp tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị, địa phương quan tâm, triển khai kịp thời, nghiêm túc; gắn với tinh giản biên chế, từng bước cơ cấu lại đội ngũ viên chức, bố trí người làm việc theo vị trí việc làm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.


Trong giai đoạn từ 2015 - 2021 (từ khi thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW), trên địa bàn toàn tỉnh sắp xếp giảm 140 đơn vị sự nghiệp, đạt tỷ lệ 15,1%.



Các đơn vị sự nghiệp đã xây dựng đề án vị trí việc làm, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ được giao; một số đơn vị sự nghiệp đã tự chủ hoàn toàn về tài chính, phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.



Ủy ban nhân dân tỉnh đã bám sát các quy định để thực hiện quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh và đạt được một số kết quả như: bước đầu tạo quyền tự chủ, chủ động cho đơn vị sự nghiệp trong việc quản lý, hoạt động; từng bước giảm bớt sự can thiệp của cơ quan quản lý cấp trên; thu nhập của người lao động từng bước được cải thiện, gắn với hiệu quả, chất lượng công việc.



Bên cạnh những kết quả đạt được thì còn có một số tồn tại, hạn chế như: quy mô của các đơn vị còn nhỏ, số lượng đơn vị chưa đảm bảo tiêu chí thành lập nhiều (26 đơn vị), có 26 đơn vị vừa đủ điều kiện thành lập (được giao 15 biên chế viên chức). Một số đơn vị sự nghiệp có cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong chưa thực sự tinh gọn; một số đơn vị chậm đổi mới hoạt động, công tác quản lý, quản trị nội bộ chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng thu nhập cho người lao động. 



Tại một số đơn vị sự nghiệp, nhất là những đơn vị có quy mô nhỏ còn tồn tại một số viên chức được đào tạo chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm nên chưa đáp ứng được với nhu cầu của công việc được giao. 



Nguồn thu từ phí, thu từ các hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp của một số đơn vị sự nghiệp công lập không ổn định, làm ảnh hưởng đến khả năng tăng mức độ tự chủ để tiến tới tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên, nhất là đối với các đơn vị sự nghiệp cấp huyện, do điều kiện kinh tế - xã hội ở các địa phương còn khó khăn nên khả năng thực hiện xã hội hóa một số dịch vụ còn hạn chế.



III. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THEO CÁC NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ



- Đến nay, các Bộ, ngành Trung ương chưa ban hành đầy đủ các Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý
 nên việc rà soát, quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị chưa thực hiện được.


- Việc sắp xếp để giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021 trong thời gian tới theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính gặp nhiều khó khăn do số lượng đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm nhiều trong giai đoạn 2015-2021, các đơn vị còn lại cơ bản không có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, không hoạt động trên cùng địa bàn.


- Việc rà soát để tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP gặp nhiều khó khăn, cụ thể:



+ Các đơn vị có quy mô nhỏ (dưới 15 người làm việc) có các lĩnh vực hoạt động khác nhau nên chưa có phương án sắp xếp.



+ Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập phải “đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 15 người (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành)”; tại điểm a khoản 2 Điều 19 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ: “ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu trong từng ngành, lĩnh vực (trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác)”; tại khoản 2 Điều 20 quy định trách nhiệm của các bộ, ngành: “chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành, lĩnh vực”. Tuy vậy, đến nay Thủ tướng Chính phủ chưa ban hành đầy đủ danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu trong từng ngành, lĩnh vực
 nên tỉnh chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập vừa đảm bảo đúng quy định, vừa phù hợp với thực tiễn hoạt động.



+ Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập vừa đảm bảo tiêu chí thành lập (vừa đủ 15 người làm việc), việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong rất khó khăn (sau khi bố trí số lượng lãnh đạo đơn vị tối đa là 02 người thì các đơn vị này còn có 13 người làm việc, không đủ điều kiện thành lập 02 phòng để đảm bảo tiêu chí tối thiếu 07 người/phòng trong khi thực trạng cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp hiện nay đều có tổ chức trực thuộc) và đang hoạt động có hiệu quả, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.



+ Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên không đáp ứng tiêu chí tối thiểu có 15 viên chức, nhưng đang hoạt động hiệu quả, đơn vị tự chủ động hợp đồng lao động để thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn cụ thể. Quy định thành lập đơn vị phải đảm bảo tối thiểu 15 người làm việc là viên chức đối với các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên gây khó khăn trong quá trình tổ chức và hoạt động của đơn vị; mặt khác, dễ dẫn đến tình trạng thực hiện việc tuyển dụng đủ viên chức để không phải tổ chức lại, hoặc giải thể, ảnh hưởng đến nguồn thu hoạt động, giảm tỷ lệ tự chủ.



- Việc thực hiện sắp xếp, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gặp nhiều khó khăn, cụ thể việc sắp xếp sáp nhập các Trường trung cấp và Trường cao đẳng thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nên địa phương không chủ động được trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp. Mặt khác, theo quy định thì việc quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp địa phương phải căn cứ quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc, tuy vậy, đến nay Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc chưa được ban hành.


- Việc rà soát để xây dựng, sửa đổi, bổ sung đề án vị trí việc làm, xác định số người làm việc theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP chưa thể thực hiện do các Bộ chủ quản chưa ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm, số lượng người làm việc đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.



- Chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc trong đa số các đơn vị sự nghiệp công lập thời gian qua được giao thấp, các đơn vị còn thiếu nhân lực so với yêu cầu nhiệm vụ, do đó việc thực hiện tinh giản biên chế gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, theo Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị, giai đoạn 2021 - 2026, tiếp tục tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Theo đó, đối với tỉnh Hà Tĩnh phải tiếp tục giảm 113 biên chế công chức và 2.122 biên chế viên chức. Việc thực hiện nội dung này cũng gặp nhiều khó khăn do về cơ bản tỉnh đã chuyển số biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước sang biên chế đơn vị tự bảo đảm kinh phí ở các đơn vị sự nghiệp có khả năng tự bảo đảm kinh phí (sự nghiệp y tế, sự nghiệp dạy nghề và một số đơn vị khác tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên); biên chế giáo dục mầm non và phổ thông lớn - chiếm 83% biên chế hưởng lương ngân sách toàn tỉnh, khả năng tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên thấp, số học sinh, số lớp ngày càng tăng; số biên chế các đơn vị sự nghiệp còn lại tập trung chủ yếu là các đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm, chỉ bố trí số lượng biên chế để bảo đảm tiêu chí thành lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.


- Hiện nay, đa số các Thông tư của các bộ, ngành về hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý không còn phù hợp với thực tiễn hoạt động của các đơn vị do được ban hành quá lâu; nhiều ngành, lĩnh vực chưa được hướng dẫn xếp hạng; một số đơn vị được tổ chức theo mô hình mới do quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy nên chưa có quy định điều chỉnh đối với mô hình này
… Vì vậy, việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp hiện nay gặp nhiều khó khăn, nhiều đơn vị không có cơ sở pháp lý để thực hiện xếp hạng dẫn đến những bất cập trong thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ viên chức sự nghiệp.



- Đối với các đơn vị sự nghiệp y tế: hiện nay, trên địa bàn tỉnh, mô hình Trung tâm Y tế cấp huyện đang thực hiện thí điểm theo Văn bản số 2120-CV/TU ngày 18/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương thí điểm thành lập Trung tâm Y tế cấp huyện (có 07/13 đơn vị cấp huyện thực hiện mô hình Trung tâm Y tế bao gồm nhiệm vụ khám, chữa bệnh, dân số - kế hoạch hóa gia đình và y tế dự phòng (trong đó có 05 Trung tâm Y tế khi thực hiện sắp xếp bao gồm cả bệnh viện đa khoa hạng II và 02 đơn vị có bệnh viện đa khoa hạng III); có 06/13 đơn vị cấp huyện thực hiện mô hình Trung tâm Y tế bao gồm nhiệm vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình và y tế dự phòng), các Trung tâm này trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Mô hình thí điểm này hiện đang có những vướng mắc so với quy định hiện hành, cụ thể: 



+ Tại điểm 2.3 mục 2 phần III Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII quy định: “Thực hiện thống nhất mô hình mỗi cấp huyện chỉ có một trung tâm y tế đa chức năng (trừ các huyện có bệnh viện đạt hạng II trở lên), bao gồm y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh , phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác”;


+ Tại mục 7 phần III Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới quy định: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất xuyên suốt về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành từ Trung ương tới địa phương trong phạm vi cả nước, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương”;


+ Tại Thông tư số 07/2021/TT-BYT ngày 27/5/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ươngquy định: “Trung tâm Y tế huyện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế” (khoản 1 Điều 2) và “Đối với những đơn vị hành chính cấp huyện đang có Bệnh viện đa khoa từ Hạng II trở lên đóng trên địa bàn thì Trung tâm Y tế huyện vẫn thực hiện chức năng khám bệnh, chữa bệnh để thực hiện cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, khám sàng lọc, khám tư vấn, các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật và quản lý hoạt động của các trạm y tế xã, phường, thị trấn, phòng khám đa khoa khu vực (nếu có) trên địa bàn” (khoản 2 Điều 3). 


+ Tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 21/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh: “quyết định việc chuyển các Trung tâm Y tế cấp huyện về Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý khi bảo đảm các tiêu chí, điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, tài chính theo quy định của pháp luật”; tuy nhiên chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể về các tiêu chí, điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, tài chính đảm bảo để thực hiện chuyển quyền quản lý các Trung tâm Y tế cấp huyện về Ủy ban nhân dân cấp huyện.



+ Mô hình Trung tâm Y tế cấp huyện chưa thống nhất trong toàn tỉnh nên chưa tạo được sự thống nhất trong công tác quản lý thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn toàn tỉnh, như: công tác thống kê, báo cáo, quản lý chất lượng nguồn nhân lực, quản lý các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế - dân số… Việc điều phối nhân lực giữa các đơn vị y tế trong tỉnh, giữa các địa phương để đảm bảo cân đối cơ cấu nguồn nhân lực và trong công tác phòng chống dịch… gặp khó khăn.



Phần III



PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, KIỆN TOÀN CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP



I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU 



- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị sự nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong quá trình đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp.



- Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, vừa cấp bách, vừa lâu dài của toàn hệ thống chính trị. Gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức.



- Đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống tổ chức và quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm đồng bộ, tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, ổn định, phù hợp với ngành, lĩnh vực, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu quả; nâng cao khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ sự nghiệp công phục vụ mọi tầng lớp Nhân dân; đẩy mạnh xã hội hoá, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển.



- Rà soát để xây dựng phương án, giải pháp cụ thể, hiệu quả vừa đảm bảo quy định, vừa phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động của các đơn vị, địa phương; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp gắn với tinh giản biên chế, giảm chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước.



II. NGUYÊN TẮC



1. Việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy phải gắn với đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Việc rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh được tiến hành đồng bộ, toàn diện từ việc rà soát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, đến việc sắp xếp, kiện toàn các phòng, ban và các tổ chức cấu thành khác gắn với việc sắp xếp, bố trí đội ngũ viên chức phù hợp và đảm bảo chất lượng, số lượng để nâng cao hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 



2. Sắp xếp, kiện toàn phải đảm bảo nguyên tắc một đơn vị thực hiện nhiều nhóm chức năng, nhiệm vụ và một nhóm chức năng, nhiệm vụ chỉ giao cho một đơn vị chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính; đồng thời, phù hợp với điều kiện về kinh tế của địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tránh phân tán, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Mô hình và quy mô tổ chức bộ máy phải phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương.



3. Quá trình sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập phải gắn với đề án vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị. Việc sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp không được làm tăng thêm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp, sau khi sắp xếp, kiện toàn, số lượng người làm việc là viên chức được xác định để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị tăng lên so với biên chế viên chức được giao năm 2022 thì số viên chức tăng lên do đơn vị tự bảo đảm kinh phí.



4. Việc giải quyết chế độ cho viên chức phải đảm bảo đúng quy định và đảm bảo lợi ích hợp pháp cho người lao động; gắn việc sắp xếp, kiện toàn với việc tinh giản biên chế.



5. Các đơn vị sự nghiệp tùy tình hình thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, căn cứ số lượng cấp phó tối đa để thực hiện sắp xếp, bố trí phù hợp (có thể bố trí ít hơn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công việc).


III. CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP



1. Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp



1.1. Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp


Tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp như sau:



- Phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia hoặc quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;



- Đáp ứng đủ tiêu chí thành lập đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật chuyên ngành;



- Xác định rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước;



- Đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 15 người (trừ các đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành). Đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên, khi thành lập các đơn vị này thì số lượng người làm việc là viên chức tối thiểu được xác định theo Đề án thành lập;



- Có trụ sở làm việc hoặc đề án cấp đất xây dựng trụ sở làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.



1.2. Điều kiện tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập



Tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định điều kiện tổ chức lại đơn vị sự nghiệp như sau:



- Có điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia hoặc quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng quy định về số lượng người làm việc tối thiểu theo quy định;



- Không đáp ứng đủ các tiêu chí thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;



- Việc tổ chức lại các đơn vị đảm bảo không làm giảm mức độ tự chủ về tài chính hiện có của đơn vị; trường hợp thực hiện hợp nhất, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính ở các mức độ khác nhau thì mức độ tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập sau khi hợp nhất, sáp nhập được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.



1.3. Điều kiện giải thể đơn vị sự nghiệp công lập



Tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định điều kiện giải thể đơn vị sự nghiệp như sau:



- Không còn chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước;



- Không đáp ứng đủ tiêu chí thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;



- Ba năm liên tiếp hoạt động không hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền;



- Thực hiện theo quy hoạch ngành quốc gia hoặc quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có) đãđược cấp có thẩm quyền phê duyệt.


2. Quy định về tổ chức bộ máy bên trong các đơn vị sự nghiệp



Tại điểm d khoản 1 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định: việc thành lập các phòng, ban và các tổ chức cấu thành khác không phải là các đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi chung là phòng) thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên phải đáp ứng các tiêu chí sau: Công việc hoặc lĩnh vực do phòng thực hiện phải có từ 02 mảng công tác trở lên và có quy trình quản lý riêng theo yêu cầu của đối tượng quản lý; khối lượng công việc của phòng yêu cầu phải bố trí từ 07 người làm việc là viên chức trở lên.



Tùy theo nhu cầu khối lượng công việc tại từng thời điểm, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp quy định chức năng, nhiệm vụ, bố trí số lượng viên chức trong tổng số biên chế viên chức được giao cho từng phòng đảm bảo đúng nguyên tắc thành lập phòng theo nguyên tắc: số người làm việc được giao của đơn vị sự nghiệp trừ đi số lượng biên chế bố trí cấp trưởng đơn vị, cấp phó của người đứng đầu đơn vị (nếu có); số người làm việc còn lại chia 7, làm tròn cận dưới.


(Ví dụ: số người làm việc được giao cho Đơn vị A là 20 người; Đơn vị A gồm 01 cấp trưởng, 02 cấp phó. Như vậy số lượng Phòng tối đa của Đơn vị A được thành lập là: (20 - (1+2)) / 7 = 2,4; làm tròn cận dưới thành 02 phòng).


IV. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, KIỆN TOÀN CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NĂM 2023 (có các Phụ lục 1 kèm theo)


1. Đối với lĩnh vực y tế: 



Xây dựng Đề án riêng về sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế (trong đó có nội dung sáp nhập Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo vào Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn). Đề án phải khảo sát, đánh giá chính xác, cụ thể kết quả việc thực hiện thí điểm sáp nhập các đơn vị vào Trung tâm Y tế cấp huyện, chuyển giao quản lý Trung tâm Y tế cho cấp huyện; đề xuất các phương án, tách - nhập, chuyển giao các bệnh viện tuyến huyện về Sở Y tế quản lý để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.


2. Đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo:



Xây dựng Đề án riêng về sắp xếp, kiện toàn mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, đề xuất các mô hình quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.



3. Đối với lĩnh vực quản lý di tích, các điểm du lịch: 



Xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn, đổi mới mô hình tổ chức các Ban quản lý di tích, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; gắn công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa với việc khai thác, phát triển du lịch, dịch vụ, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.


4. Phương án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức một số đơn vị sự nghiệp công lập: 



4.1. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh



4.1.1. Về sắp xếp đơn vị



- Tạm thời giữ nguyên 01 đơn vị chưa đảm bảo tiêu chí thành lập: Ban Quản lý khu vực Mỏ sắt Thạch Khê. Sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục hay dừng việc thực hiện dự án Mỏ sắt Thạch Khê sẽ thực hiện rà soát để tham mưu đảm bảo đúng quy định.



- Giữ nguyên 09 đơn vị đảm bảo tiêu chí thành lập theo quy định: Trường Đại học Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng Nguyễn Du, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.



4.1.2. Về kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong các đơn vị



- Trường Đại học Hà Tĩnh: giảm 06 phòng (từ 23 phòng xuống 17 phòng)
.



- Ban Quản lý khu vực Mỏ sắt Thạch Khê: không tổ chức phòng trực thuộc, giảm 03 phòng so với cơ cấu theo quyết định hiện nay.



Như vậy, sau sắp xếp giảm 09 phòng (từ 73 phòng giảm còn 64 phòng).



4.2. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành



4.2.1. Về sắp xếp đơn vị



- Giữ nguyên 54 đơn vị đảm bảo tiêu chí thành lập theo quy định, trong đó có 21 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; 33 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.



- Tạm thời giữ nguyên 07 đơn vị không đảm bảo tiêu chí thành lập theo quy định (có dưới 15 người làm việc) nhưng không có phương án sắp xếp do không có đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ; hoặc đơn vị đang hoạt động theo cơ chế tự bảo đảm chi thường xuyên; hoặc thuộc các ngành, lĩnh vực mang tính đặc thù, địa bàn cách xa các đơn vị khác để đảm bảo thực hiện có hiệu quả đối với lĩnh vực quản lý, chức năng, nhiệm vụ được giao của các đơn vị trên địa bàn tỉnh; sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu trong từng ngành, lĩnh vực (được thành lập khi không đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 15 người) sẽ thực hiện rà soát và xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn. Cụ thể bao gồm các đơn vị sau:



( 01 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ): thực hiện rà soát, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nhu cầu thực tiễn hoạt động để xây dựng, bổ sung, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm đảm bảo số lượng người làm việc là viên chức tối thiểu 15 người
; sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2022-2025
 sẽ xây dựng Đề án thực hiện chuyển đổi theo theo Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ về chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg ngày 12/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.



( 01 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: Trung tâm Dịch thuật - Dịch vụ đối ngoại (Sở Ngoại vụ): thực hiện rà soát, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nhu cầu thực tiễn hoạt động để xây dựng, bổ sung, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm đảm bảo số lượng người làm việc là viên chức tối thiểu 15 người (số người làm việc được xác định bổ sung so với biên chế viên chức được giao năm 2023 do đơn vị tự bảo đảm kinh phí); xây dựng phương án để chuyển dần mức độ tự chủ theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
.



( 05 đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: 



+ Trung tâm Công báo - Tin học (Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh).


+ Ban Quản lý di tích Nguyễn Du (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).


+ Ban Quản lý di tích Trần Phú (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).


+ Ban Quản lý Khu di tích Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).


+ Bảo tàng tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).


- Tổ chức lại 03 đơn vị:



+ Kiện toàn Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư (Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trên cơ sở tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, biên chế thực hiện xúc tiến đầu tư tại Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến văn hóa - Du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).



+ Chuyển chức năng, nhiệm vụ và biên chế lĩnh vực quảng bá văn hóa của Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến Văn hóa - Du lịch cho Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và giải thể Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến Văn hóa - Du lịch (giảm 01 đơn vị).


Lý do thực hiện:



Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư (Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) và Trung tâm Quảng bá, xúc tiến văn hóa - du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đều chưa đảm bảo tiêu chí thành lập đơn vị theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. Hiệu quả hoạt động của Trung tâm Quảng bá, xúc tiến văn hóa - du lịch trong thời gian qua chưa thực sự hiệu quả, chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, du lịch.



Việc chuyển chức năng, nhiệm vụ, biên chế thực hiện xúc tiến đầu tư tại Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến văn hóa - Du lịch sang Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư là phù hợp do có nhiệm vụ tương đồng trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư.



Sau khi chuyển nhiệm vụ xúc tiến đầu tư về Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư thì còn nhiệm vụ quảng bá văn hóa - là một nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, vì vậy thực hiện chuyển nhiệm vụ này cho Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh để giải thể Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến Văn hóa - Du lịch.



- Xây dựng Đề án để chuyển đổi thành công ty cổ phần giai đoạn 2022 - 2025 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với 03 đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu, phát triển nấm và tài nguyên sinh vật; Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) và Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng (Sở Xây dựng)
.



- Trước mắt kiện toàn cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Bến xe khách Hà Tĩnh
, áp dụng cơ chế tự chủ tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện, xây dựng Đề án chuyển đổi Ban Quản lý bến xe khách Hà Tĩnh thành công ty cổ phần theo Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 về chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg ngày 12/8/2021của Thủ tướng Chính phủ về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần khi đáp ứng các điều kiện theo quy định; dự kiến chuyển đổi năm 2025.



- Giữ nguyên vị trí pháp lý của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
 như hiện nay, với các lý do sau:



+ Trung tâm hiện nay là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (theo Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 8/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh), là đơn vị hoạt động theo cơ chế tự chủ tự bảo đảm 100% chi thường xuyên. Việc chuyển đơn vị từ trực thuộc Sở sang trực thuộc Chi cục là thêm cấp quản lý, hạn chế đến hoạt động tự chủ của Trung tâm.



+ Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm sẽ phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, cũng như phục vụ trực tiếp cho công tác thanh tra khoa học công nghệ.



+ Hiện nay, mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm trên toàn quốc chưa thống nhất. Theo tìm hiểu thì cả nước có trên 31 đơn vị đang trực thuộc Sở; một số đơn vị vừa kiện toàn hoặc đang trình để chuyển mô hình hoạt động của Trung tâm thành Trung tâm thuộc Sở. Số còn lại trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cơ bản đều chưa tự chủ 100% chi thường xuyên.



Sau sắp xếp,giảm 01 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.



4.2.2. Về kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong các đơn vị



a) Đối với 04 đơn vị không đảm bảo tiêu chí thành lập nhưng tạm thời giữ nguyên, chưa thực hiện sắp xếp:



- Đối với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ): rà soát để xây dựng, bổ sung Đề án vị trí việc làm, xác định số người làm việc tối thiểu để đảm bảo tiêu chí thành lập 02 phòng như hiện nay.



- Đối với 03 đơn vị: Trung tâm Dịch thuật - Dịch vụ đối ngoại (Sở Ngoại vụ); Trung tâm Công báo - Tin học (Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh); Bảo tàng tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch): không tổ chức phòng bên trong (do không đảm bảo tiêu chí thành lập phòng: có tối thiểu 07 viên chức); theo đó, giảm 09 phòng
.



Như vậy, sau sắp xếp giảm 09 phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ban, ngành.



b) Đối với các đơn vị khác:



- Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư (Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh), sau kiện toàn có 02 phòng; trường hợp sau khi tiếp nhận nhiệm vụ xúc tiến đầu tư từ lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nhưng số lượng biên chế viên chức không đủ hoặc vừa đủ 15 người thì xem xét để không tổ chức phòng bên trong.



- Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): có 05 phòng, trạm
, giảm 01 Trạm.


- Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): giữ nguyên 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện sắp xếp từ 09 Trạm quản lý bảo vệ rừng còn 08 Trạm quản lý bảo vệ rừng, giảm 01 Trạm
.



- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (Sở Tư pháp): rà soát để kiện toàn cơ cấu tổ chức của đơn vị, bố trí 01 Phó Giám đốc để giữ nguyên cơ cấu tổ chức gồm 02 phòng trực thuộc như hiện nay, đảm bảo đúng tiêu chí thành lập phòng (07 viên chức/phòng)
.



- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh (Sở Tư pháp): kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng không tổ chức phòng trực thuộc, giảm 02 phòng.


- Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường): rà soát để xây dựng, bổ sung Đề án vị trí việc làm, xác định số người làm việc tối thiểu để đảm bảo tiêu chí thành lập các tổ chức trực thuộc theo quy định
.



- Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương): kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng không tổ chức phòng trực thuộc, giảm 03 phòng.



- Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển nấm và tài nguyên sinh vật (Sở Khoa học và Công nghệ): rà soát để xây dựng, bổ sung Đề án vị trí việc làm, xác định số người làm việc tối thiểu để đảm bảo tiêu chí thành lập 02 phòng như hiện nay.



- Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ): rà soát để xây dựng, bổ sung Đề án vị trí việc làm, xác định số người làm việc tối thiểu để đảm bảo tiêu chí thành lập 02 phòng và 01 Trạm kiểm định Vũng Áng, giảm 01 phòng.


- Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng (Sở Xây dựng): sắp xếp giảm 02 phòng, còn 02 phòng trực thuộc.



- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông): sắp xếp giảm 02 phòng, còn 02 phòng trực thuộc.



- Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), sắp xếp giảm 04 phòng, còn 10 phòng trực thuộc.



- Trường Trung cấp Kỹ nghệ (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội): Sắp xếp giảm 03 phòng, còn 07 phòng trực thuộc
.



- Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội): sắp xếp giảm 01 phòng, còn 04 phòng trực thuộc.



- Bệnh viện Mắt (Sở Y tế): sắp xếp giảm 02 khoa, còn 04 phòng, khoa.



- Nhà hát Nghệ thuật truyền thống (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch): sắp xếp giảm 01 phòng, còn 03 phòng.


- Thư viện tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch): sắp xếp giảm 02 phòng, còn 02 phòng.


- Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch): sắp xếp giảm 01 phòng, còn 03 phòng.


- Giải thể Trung tâm Quảng bá, xúc tiến văn hóa - du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), giảm 03 phòng.


- Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Cung ứng dịch vụ Khu kinh tế (Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh): sắp xếp giảm 01 phòng, còn 02 phòng.



Như vậy, sau sắp xếp giảm 30 phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ban, ngành.



4.3. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã



4.3.1. Về sắp xếp đơn vị



- Giữ nguyên 55 đơn vị đảm bảo tiêu chí thành lập theo quy định.



- Tạm thời giữ nguyên 14 đơn vị không đảm bảo tiêu chí thành lập theo quy định (có dưới 15 người làm việc là viên chức) nhưng không có phương án sắp xếp do không có đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ trên cùng địa bàn; sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu trong từng ngành, lĩnh vực (được thành lập khi không đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 15 người) sẽ thực hiện rà soát và xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn. Cụ thể bao gồm các đơn vị sau:



+ 01 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên: Ban Dịch vụ tang lễ và Quản lý nghĩa trang thành phố Hà Tĩnh: thực hiện rà soát, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nhu cầu thực tiễn hoạt động để xây dựng, bổ sung, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm đảm bảo số lượng người làm việc là viên chức tối thiểu 15 người.



+ 13 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên
.



Các đơn vị bảo đảm một phần chi thường xuyên thực hiện rà soát, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nhu cầu thực tiễn hoạt động để xây dựng, bổ sung, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm đảm bảo số lượng người làm việc là viên chức tối thiểu 15 người (số người làm việc được xác định bổ sung so với biên chế viên chức được giao năm 2023 do đơn vị tự bảo đảm kinh phí).



- Tổ chức lại 06 đơn vị:



+ Kiện toàn Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Hà Tĩnh (UBND thành phố Hà Tĩnh) theo hướng bổ sung chức năng nhiệm vụ về quản lý dịch vụ công ích để thành lập Ban Quản lý dịch vụ công ích và trật tự đô thị thành phố Hà Tĩnh.


Lý do thực hiện:


Công tác quản lý trật tự đô thị và thực hiện các dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thiết yếu cần được quan tâm đúng mức, xác định đúng vai trò và đặc biệt, công tác quản lý trật tự đô thị cũng như dịch vụ công ích cần được nâng cấp để đáp ứng mục tiêu đề ra cũng như theo kịp tốc độ đô thị hóa để xây dựng thành phố Hà Tĩnh trở thành một trong 03 đô thị trung tâm của tỉnh.


+ Thực hiện sắp xếp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng với Ban Bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành đơn vị mới (UBND thành phố Hà Tĩnh), tự chủ 100% chi thường xuyên; đồng thời bổ sung nhiệm vụ phát triển quỹ đất cho đơn vị mới sau sắp xếp, giảm 01 đơn vị.


Lý do thực hiện:


Cả 02 đơn vị này đều không đảm bảo tiêu chí thành lập theo quy định; chức năng, nhiệm vụ được giao cho các đơn vị có tính chất liên kết, phối hợp và thống nhất giữa các khâu với nhau (quản lý dự án; tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư); việc sắp xếp 02 đơn vị này nhằm thống nhất về một đầu mối để đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng triển khai các công trình, dự án trên địa bàn thành phố và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sau sắp xếp.



Việc bổ sung nhiệm vụ phát triển quỹ đất cho đơn vị mới sau sắp xếp nhắm tạo điều kiện cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh, cho đơn vị trong việc chủ động thực hiện các nhiệm vụ để tạo quỹ đất, hỗ trợ cho công tác giải phóng mặt bằng và công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực (như đo đạc, định giá đất, cung cấp các dịch vụ công về đất đai ….), góp phần thực hiện tốt hơn việc quản lý đầu tư xây dựng, quỹ đất, bồi thường và xây dựng các dự án tái định cư, nhà ở; tăng cường sự phối hợp giữa các khâu trong thực hiện, đặc biệt là việc thực hiện các dự án; tinh gọn tổ chức bộ máy; tinh giản biên chế; giảm đầu mối quản lý, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp.



+ Sáp nhập Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (UBND huyện Vũ Quang), giảm 01 đơn vị.


Lý do thực hiện: Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang hiện nay không được giao biên chế (từ năm 2022 đã chuyển biên chế cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện); hiện nay, nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được thực hiện cơ bản, chỉ còn lại các nhiệm vụ liên quan đến quyết toán tài chính. Vì vậy, sáp nhập Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phù hợp với thực tiễn hoạt động của 02 đơn vị hiện nay.



+ Thực hiện rà soát, xây dựng phương án kiện toàn Ban Quản lý khu du lịch Xuân Thành và các công trình công cộng huyện Nghi Xuân (UBND huyện Nghi Xuân) theo hướng bổ sung chức năng, nhiệm vụ về quản lý dịch vụ công ích để trở thành Ban quản lý dịch vụ công ích và các điểm du lịch.



Lý do thực hiện: công tác quản lý phát triển khu du dịch và thực hiện các dịch vụ công ích trên địa bàn huyện Nghi Xuân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thiết yếu cần được quan tâm đúng mức, xác định đúng vai trò và đặc biệt, công tác quản lý phát triển khu du lịch cũng như dịch vụ công ích cần được nâng cấp để đáp ứng mục tiêu đề ra cũng như theo kịp tốc độ đô thị hóa để xây dựng huyện Nghi Xuân đạt đô thị loại IV; đặc biệt xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025.


- Xây dựng Đề án để thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần giai đoạn 2022-2025 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với 01 đơn vị: Ban Quản lý Chợ thành phố Hà Tĩnh (UBND thành phố Hà Tĩnh).



Như vậy, sau sắp xếp giảm 02 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện.



4.3.2. Về kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong các đơn vị



- Không tổ chức phòng bên trong (do không đảm bảo tiêu chí thành lập phòng: có tối thiểu 07 viên chức) đối với 11 đơn vị không đảm bảo tiêu chí thành lập đơn vị nhưng tạm thời giữ nguyên, chưa thực hiện sắp xếp (theo đó, giảm 22 phòng
).



- Đối với 22 đơn vị được giao vừa đủ 15 biên chế viên chức
: thực hiện rà soát để tổ chức cơ cấu bên trong theo hướng: đơn vị chỉ bố trí cấp trưởng, không bố trí cấp phó thì được tổ chức thành 02 phòng; trường hợp bố trí cấp phó đơn vị thì không tổ chức phòng bên trong (theo đó, giảm ít nhất 18 phòng thuộc các đơn vị).



- Kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong các đơn vị sự nghiệp khác:



+ Huyện Cẩm Xuyên: Trung tâm Văn hóa - Truyền thông sắp xếp giảm 01 phòng, còn 02 phòng.



+ Huyện Lộc Hà: Trung tâm Văn hóa - Truyền thông sắp xếp giảm 01 phòng, còn 02 phòng.



+ Huyện Can Lộc: Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi sắp xếp giảm 02 phòng, còn 02 phòng; Trung tâm Văn hóa - Truyền thông sắp xếp giảm 01 phòng, còn 02 phòng.



+ Huyện Nghi Xuân: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên sắp xếp giảm 01 phòng, còn 02 phòng.



+ Huyện Hương Khê: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sắp xếp giảm 02 tổ, không tổ chức cơ cấu bên trong; Trung tâm Văn hóa - Truyền thông sắp xếp giảm 01 phòng, còn 02 phòng.



+ Huyện Vũ Quang: Trung tâm Văn hóa - Truyền thông sắp xếp giảm 01 phòng, còn 02 phòng.



- Tùy vào tình hình thực tiễn của mỗi địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo để rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong hoặc không tổ chức cơ cấu bên trong các đơn vị vừa đảm bảo tiêu chí thành lập phòng theo quy định (tối thiểu bố trí 07 viên chức) vừa thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao.



Như vậy, sau sắp xếp giảm 50 tổ chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện.


5. Thực hiện rà soát, đánh giá lại các mô hình, hiệu quả hoạt động của các Ban quản lý dự án cấp tỉnh, cấp huyện, tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.



V. PHƯƠNG ÁN RÀ SOÁT, SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2024-2025 (có thể thực hiện sớm hơn mốc thời gian dự kiến này - có Phụ lục 1 và 2 kèm theo)



1. Đối với các đơn vị sự nghiệp tạm thời chưa thực hiện sắp xếp trong năm 2023 và các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác



Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành đầy đủ danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu trong từng ngành, lĩnh vực, các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát để thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý đảm bảo đúng quy định:


- Đối với các đơn vị thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu: Tiếp tục đẩy mạnh cơ chế tự chủ theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW và quy định của Chính phủ tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021. Thực hiện rà soát, đánh giá để xây dựng phương án tăng dần mức độ tự chủ tài chính đảm bảo đúng quy định và phù hợp với thực tiễn kết quả hoạt động của đơn vị.



- Đối với các đơn vị không thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu: Rà soát, đánh giá để đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ theo hướng tự bảo đảm chi thường xuyên (tự chủ 100% chi thường xuyên) trở lên và chuyển đổi thành công ty cổ phần khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 150/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp không đảm bảo được tự chủ 100% chi thường xuyên, không có phương án để chuyển thành công ty cổ phần trước năm 2025 mà không có phương án sắp xếp với các đơn vị khác thì thực hiện giải thể theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.



- Bổ sung chức năng phát triển quỹ đất cho các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện, thị xã (trừ khi Trung ương có quy định khác).



2. Đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp



- Rà soát, đánh giá để từ năm 2024 đến năm 2025, các đơn vị: Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh đủ điều kiện tự chủ 100% chi thường xuyên.



- Tiến hành khảo sát, đánh giá cụ thể khả năng tự chủ của các đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó có phương án nâng dần mức độ tự chủ đối với Trường Đại học Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Nguyễn Du.



VI. RÀ SOÁT, BỐ TRÍ CẤP PHÓ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ CÁC TỔ CHỨC TRỰC THUỘC



Trên cơ sở rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp và các phòng thuộc đơn vị sự nghiệp, các đơn vị, địa phương đồng thời rà soát để bố trí cấp phó đảm bảo đúng quy định sau: 



1. Khung số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp



Theo khoản 2 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định về khung số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp như sau:


- Đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên: bố trí không quá 03 cấp phó.



- Đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên:



+ Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: đơn vị có từ 20 người làm việc là viên chức trở xuống được bố trí không quá 02 cấp phó, có trên 20 người làm việc là viên chức được bố trí không quá 03 cấp phó. 



+ Đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện được bố trí không quá 02 cấp phó.



2. Khung số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc đơn vị sự nghiệp


Theo khoản 3 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định về khung số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc đơn vị sự nghiệp như sau:



- Đối với phòng thuộc đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên: bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng;



- Đối với phòng thuộc đơn vị sự nghiệp bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: có từ 07 đến 09 người làm việc là viên chức được bố trí 01 Phó Trưởng phòng; có từ 10 người làm việc là viên chức trở lên được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng.



3. Một số nội dung chuyển tiếp



- Các đơn vị, địa phương căn cứ quy định có liên quan và chức năng, nhiệm vụ được giao để không bố trí cấp phó hoặc không thành lập các phòng chuyên môn để bố trí 01 cấp trưởng và 01-02 cấp phó (đối với các đơn vị vừa đủ 15 biên chế viên chức) hoặc chỉ bố trí 01 cấp phó (đối với các đơn vị được giao 16 biên chế viên chức) để thành lập các phòng trực thuộc đảm bảo quy định bố trí tối thiểu 07 viên chức/phòng. 



- Trường hợp sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập làm tăng số lượng cấp phó của đơn vị so với quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP thì trong thời hạn tối đa 03 năm kể từ ngày thực hiện sắp xếp, cơ quan trực tiếp quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm sắp xếp, bố trí để giảm số lượng cấp phó, bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP; chỉ được bổ sung khi số lượng cấp phó thấp hơn quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.



- Đối với các đơn vị sự nghiệp đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn trước khi thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP thì thực hiện rà soát để bố trí cấp phó đảm bảo đúng quy định (sau 03 năm tính từ ngày có Quyết định sắp xếp
).


VII. DỰ KIẾN KẾT QUẢ SAU SẮP XẾP, KIỆN TOÀN CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 


1. Dự kiến kết quả sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp trong năm 2023 (số đơn vị sự nghiệp dự kiến giảm chưa bao gồm các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, quản lý di tích và các điểm du lịch do thực hiện theo Đề án riêng của từng lĩnh vực)



- Giảm 03 đơn vị sự nghiệp (từ 149 đơn vị giảm còn 146 đơn vị):



+ Trực thuộc Sở, ban, ngành: giảm 01 đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ 64 đơn vị giảm còn 63 đơn vị;



+ Trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: 02 đơn vị, từ 75 đơn vị giảm còn 73 đơn vị.



- Giảm 98 phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp (từ 751 phòng giảm còn 653 phòng):



+ Thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: giảm 09 phòng, từ 73 phòng còn 64 phòng;



+ Thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành: giảm 39 phòng, từ 405 phòng còn 366 phòng;



+ Thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: giảm 50 phòng, từ 273 phòng còn 223 phòng.



- Số lượng đơn vị chưa đảm bảo tiêu chí thành lập nhưng tạm thời chưa thực hiện sắp xếp: 22 đơn vị, trong đó có 01 đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 07 đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành và 14 đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.


2. Dự kiến kết quả sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2024-2025



- Các đơn vị dự kiến chuyển đổi thành công ty cổ phần sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách: 04 đơn vị, theo đó dự kiến giảm 04 đơn vị.



- Các đơn vị dự kiến chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên (tự chủ 100% chi thường xuyên): 09 đơn vị.



VIII. HIỆU QUẢ ĐỀ ÁN



- Việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập góp phần tinh gọn bộ máy, đảm bảo quy mô quản lý phù hợp; tinh giản đội ngũ viên chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị. 


- Việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ tạo điều kiện để cơ cấu lại và lựa chọn, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ viên chức, nhất là đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm, lựa chọn được những người có đủ trình độ, năng lực, tâm huyết nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Qua đó nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ viên chức trên địa bàn tỉnh.



- Việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập góp phần vào sự thành công của cải cách chính sách tiền lương, nâng cao đời sống cán bộ, công chức.


- Việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập là điều kiện thuận lợi để rà soát tổng thể, khai thác được tiềm năng và thế mạnh của từng đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



- Việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập góp phần quan trọng trong việc rà soát, xây dựng quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo khoa học, phù hợp với yêu cầu phát triển.


Phần IV



TỔ CHỨC THỰC HIỆN


I. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN



1. Đối với việc xây dựng các Đề án, phương án sắp xếp, kiện toàn năm 2023



- Đối với việc xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế: hoàn thành trước ngày 30/4/2023.


- Đối với việc xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh: hoàn thành trước ngày 30/6/2023.


- Đối với việc xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn, đổi mới mô hình tổ chức các Ban quản lý di tích, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh: hoàn thành trước ngày 30/4/2023.


- Đối với việc rà soát, đánh giá mô hình, hiệu quả hoạt động của các Ban quản lý dự án cấp tỉnh, cấp huyện: hoàn thành trước ngày 30/4/2023.


- Đối với việc khảo sát, đánh giá cụ thể khả năng tự chủ của các đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp, trong đó có phương án nâng dần mức độ tự chủ đối với Trường Đại học Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Nguyễn Du: hoàn thành trước ngày 30/4/2023.


- Đối với các phương án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập cụ thể: các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp theo Đề án này gửi Sở Nội vụ thẩm định để trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền quy định: hoàn thành trước ngày 30/4/2023.



Đối với các đơn vị sự nghiệp tổ chức lại, cơ quan chủ quản của đơn vị mới chịu trách nhiệm xây dựng Đề án.



- Đối với các đơn vị chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên thực hiện rà soát, xây dựng phương án tự chủ theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
.



- Đối với các đơn vị chuyển thành công ty cổ phần được xác định tại Đề án này: sau khi có Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan chủ quản chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Đề án chuyển đổi đảm bảo đúng quy định, hoàn thành kịp tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.



- Trước ngày 30/6/2023: Sở Nội vụ hoàn thành việc thẩm định Đề án của các đơn vị, địa phương, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.



- Thời gian hoàn thành Đề án: trước ngày 31/12/2023.



2. Giai đoạn 2024-2025 (có thể thực hiện sớm hơn mốc thời gian dự kiến này)



Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành đầy đủ danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu trong từng ngành, lĩnh vực, các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát để thực hiện sắp xếp đảm bảo đúng quy định. 



II. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN


1. Sở Nội vụ



- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai nội dung Đề án đến các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.



- Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.



- Hướng dẫn và theo dõi việc rà soát, xây dựng phương án, lộ trình sắp xếp số lượng cấp phó; giải quyết chế độ, chính sách đối với số lượng cấp trưởng, cấp phó, viên chức dôi dư sau sắp xếp, kiện toàn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.



- Hướng dẫn việc xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo đúng quy định.


- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế.



- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, đánh giá mô hình, hiệu quả hoạt động của các Ban quản lý dự án cấp tỉnh, cấp huyện, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo yêu cầu.



2. Sở Tài chính



- Căn cứ Đề án này và việcsắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, trên cơ sở dự toán đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Tài chính tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn và bố trí kinh phí để thực hiện giải quyết chế độ, chính sách cho viên chức dôi dư sau khi sắp xếp, kiện toànđảm bảo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.



- Hướng dẫn các đơn vị, địa phương về việc rà soát, xây dựng phương án tự chủ theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ.



- Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện khảo sát, đánh giá cụ thể khả năng tự chủ của các đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có phương án nâng dần mức độ tự chủ đối với Trường Đại học Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Nguyễn Du.



3. Sở Giáo dục và Đào tạo



- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quanrà soát quy hoạch hệ thống trường, lớp; sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp trường học gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo tinh gọn, nâng cao chất lượng dịch vụ.



- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh.



4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:



Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn, đổi mới mô hình tổ chức các Ban quản lý di tích, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.



5. Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã



- Tổ chức thực hiện Đề án này theo nội dung, lộ trình đề ra.



- Tổ chức quán triệt nội dung sắp xếp, kiện toàn đến toàn thể viên chức của đơn vị, địa phương.



- Tổ chức sắp xếp nhân sự, giải quyết chế độ, chính sách đối với số lượng viên chức dôi dư sau khi sắp xếp theo quy định.



- Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án sắp xếp cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp, cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định.



- Xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.



- Rà soát, xây dựng phương án tự chủ hoặc phương án chuyển thành công ty cổ phầnkhi đáp ứng đủ điều kiện của các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo đúng yêu cầu tại Công điện số 209/CĐ-TTg ngày 28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Trên đây là Đề án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.



�- Chương trình hành động số 1011-CTr/TU ngày 03/5/2018 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; 




- Các kết luận, thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Kết luận số 71-KL/TU ngày 05/7/2018 về Đề án “Phát triển giáo dục mầm non, phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Kết luận số 73-KL/TU ngày 05/7/2018 về Đề án sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động ngành Y tế Hà Tĩnh; Kết luận số 92-KL/TU ngày 03/10/2018 về một số vấn đề tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW;




- Các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 94/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành y tế Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; số 98/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về củng cố, phát triển hệ thống mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030.









� Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 04/6/2018 về triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW; Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 19/9/2008 về triển khai Nghị quyết số 94/2018/NQ-HĐND; Kế hoạch số 358/KH-UBND ngày 05/11/2018 về việc vận động nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW; Văn bản số 6151/UBND-KGVX ngày 05/10/2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND; Văn bản số 4643/UBND-NC�1 ngày 07/8/2018 yêu cầu các cơ quan, đơn vị kịp thời thực hiện các Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW.




� Kế hoạch số 483/KH-UBND ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.




�- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông được giao 35 biên chế; 




- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao 36 biên chế;




- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp được giao 40 biên chế; 




- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế được giao 28 biên chế.









� “Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập:




a) Phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia hoặc quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;




b) Đáp ứng đủ tiêu chí thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành;




c) Xác định rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước;




d) Đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 15 người (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành)…




đ) Có trụ sở làm việc hoặc đề án cấp đất xây dựng trụ sở làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật”.









� Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ được bố trí bình quân không quá 03 người trên một đơn vị; các đơn vị khác được bố trí không quá 03 người.









� Theo Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Ban Thực hiện dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch phục vụ cho tăng trưởng toàn diện tiểu vùng Mê công mở rộng” tỉnh Hà Tĩnh vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; kiện toàn cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp thì “trước mắt số lượng Phó Giám đốc của BQLDA công trình dân dụng và công nghiệp không quá 04 người và phải đảm bảo thực hiện đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 27 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ (trường hợp sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập làm tăng số lượng cấp phó của đơn vị so với quy định tại Nghị định này thì trong thời hạn tối đa 03 năm kể từ ngày thực hiện sắp xếp, cơ quan trực tiếp quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm sắp xếp, bố trí để giảm số lượng cấp phó, bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định này; chỉ được bổ sung khi số lượng cấp phó thấp hơn quy định tại Nghị định này)”.









� Việc thành lập các phòng, ban và các tổ chức cấu thành khác không phải là các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là phòng) thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên phải đáp ứng các tiêu chí sau: Công việc hoặc lĩnh vực do phòng thực hiện phải có từ 02 mảng công tác trở lên và có quy trình quản lý riêng theo yêu cầu của đối tượng quản lý; khối lượng công việc của phòng yêu cầu phải bố trí từ 07 người làm việc là viên chức trở lên.









�Theo Quyết định số 3083/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông. Năm 2022, BQLDA Giao thông được phê duyệt 35 biên chế viên chức tự chủ. Số lượng lãnh đạo Ban là 04 người, số lượng viên chức bố trí tại 04 phòng thuộc Ban là 31 người, bình quân bố trí 7,75 người/phòng.









�Theo Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Năm 2022, BQLDA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được phê duyệt 36 biên chế viên chức tự chủ. Số lượng lãnh đạo Ban là 04 người, số lượng viên chức bố trí tại 04 phòng thuộc Ban là 32 người, bình quân bố trí 08 người/phòng.









�Theo Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh. Năm 2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế được phê duyệt 28 biên chế viên chức tự chủ. Số lượng lãnh đạo tối đa của Ban là 04 người, số lượng viên chức bố trí tại các phòng thuộc Ban là 24 người, bình quân bố trí 08 người/phòng.




�Theo Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Ban Thực hiện dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch phục vụ cho tăng trưởng toàn diện tiểu vùng Mê công mở rộng” tỉnh Hà Tĩnh vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; kiện toàn cơ cấu tổ chức của BQLDA dân dụng và công nghiệp.









�Gồm: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường); Trung tâm Nghiên cứu phát triển nấm và tài nguyên sinh vật, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ); Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, Viện Quy hoạch kiến trúc xây dựng (Sở Xây dựng); Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông); Trường Trung cấp Nghề, Trường Trung cấp Kỹ Nghệ, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội); Trung tâm Tư vấn kỹ thuật giao thông (Sở Giao thông vận tải); Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Đa khoa các huyện: Đức Thọ, Lộc Hà, Hương Khê, Cẩm Xuyên, thị xã Kỳ Anh và thành phố Hà Tĩnh (Sở Y tế).









�Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ).









�Ban Quản lý Bến xe khách Hà Tĩnh (Sở Giao thông vận tải).









�Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Sở Y tế).









�Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa các huyện: Đức Thọ, Lộc Hà, Hương Khê, Cẩm Xuyên, thị xã Kỳ Anh và thành phố Hà Tĩnh (Sở Y tế); Trung tâm Tư vấn kỹ thuật giao thông (Sở Giao thông vận tải); Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường); Trường Trung cấp Nghề (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).









�Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông); Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường); Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Trung tâm Nghiên cứu phát triển nấm và tài nguyên sinh vật, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ); Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, Viện Quy hoạch kiến trúc xây dựng (Sở Xây dựng); Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Mắt (Sở Y tế); Trường Trung cấp Nghề (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).









� Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).









� Ban Dịch vụ tang lễ và quản lý nghĩa trang thành phố Hà Tĩnh; BQL Khu du lịch Xuân Thành và các công trình công cộng huyện Nghi Xuân; Ban Bồi thường – Hỗ trợ - Tái định cư Thủy điện Ngàn Trươi – Cẩm Trang.









�Ban Quản lý Chợ thành phố Hà Tĩnh (UBND thành phố Hà Tĩnh).









�Năm 2022, Ban Quản lý Mỏ sắt Thạch Khê được giao 08 biên chế.









�Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh có từ 20 người làm việc là viên chức trở xuống được bố trí không quá 02 cấp phó; có trên 20 người làm việc là viên chức được bố trí không quá 03 cấp phó.









�Trường Đại học Hà Tĩnh 12 phòng; Ban Quản lý Mở sắt Thạch Khê 03 phòng. 









�Văn phòng UBND tỉnh 02 đơn vị (Trung tâm Công báo – Tin học; Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư); Sở Ngoại vụ 01 đơn vị (Trung tâm Dịch thuật và dịch vụ đối ngoại); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05 đơn vị (Bảo tàng tỉnh; Trung tâm Quảng bá, xúc tiến văn hóa, du lịch; 03 BQL di tích: Trần Phú, Hà Huy Tập, Nguyễn Du).









�Đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành được bố trí không quá 02 cấp phó.









�Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Khê (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính (Sở Tài nguyên và Môi trường); Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (Sở Y tế).









�Tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 33 phòng; Sở Tư pháp 04 phòng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04 phòng.









�Trực thuộc UBND: Thị xã Kỳ Anh 01 đơn vị (Trung tâm Ứng dụng KHKT&BV cây trồng, vật nuôi); huyện Kỳ Anh 02 đơn vị (Trung tâm Ứng dụng KHKT&BV cây trồng, vật nuôi; Trung tâm Văn hóa – Truyền thông); Cẩm Xuyên 01 đơn vị (BQL Khu du lịch Thiên Cầm); TP.Hà Tĩnh 02 đơn vị (Trung tâm Ứng dụng KHKT&BV cây trồng, vật nuôi; Ban bồi thường hỗ trợ tái định cư); Lộc Hà 01 đơn vị (Trung tâm Ứng dụng KHKT&BV cây trồng, vật nuôi); Can Lộc 01 đơn vị (BQL Khu du lịch Chùa Hương Tích); Hồng Lĩnh 02 đơn vị (Trung tâm Ứng dụng KHKT&BV cây trồng, vật nuôi; Đội quản lý trật tự đô thị); Nghi Xuân 01 đơn vị (Trung tâm Ứng dụng KHKT&BV cây trồng, vật nuôi); Hương Khê 01 đơn vị (Trung tâm GDNN&GDTX); Vũ Quang 01 đơn vị (Trung tâm Ứng dụng KHKT&BV cây trồng, vật nuôi).









�Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện được bố trí không quá 02 cấp phó.









� Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà; Trung tâm Y tế huyện Can Lộc; Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thị xã Hồng Lĩnh; Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Nghi Xuân; Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Đức Thọ; Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Hương Khê; Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Hương Sơn; Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Vũ Quang.









�Số lượng này không bao gồm các Trạm Y tế cấp xã (trực thuộc Trung tâm Y tế cấp huyện) do đây là tổ chức đặc thù của ngành y tế quy định tại Thông tư số 07/2021/TT-BYT ngày 27/5/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn.




�Theo quy định tại khopanr 12 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, các bộ, ngành có nhiệm vụ: hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.




� Đến nay, Thủ tướng Chính phủ mới ban hành danh mục sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc lĩnh vực tư pháp; nội vụ; văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; giao thông vận tải.









�Các lĩnh vực sự nghiệp chưa có quy định xếp hạng: Thông tin truyền thông, lưu trữ, đối ngoại, công thương, tài nguyên, tài chính, giao thông, các ban quản lý dự án, khoa học công nghệ... Ngoài ra, các đơn vị được hợp nhất từ nhiều lĩnh vực có quy định xếp hạng riêng lẻ như Trung tâm Y tế; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm ứng dụng Khoa học kỹ thuật cấp huyện... sau sắp xếp không có quy định để thực hiện việc xếp hạng.




�Theo Báo cáo số 108/BC-TĐHHT ngày 30/11/2021 của Trường Đại học Hà Tĩnh về việc báo cáo công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện vị trí việc làm, bố trí người làm việc tại Trường Đại học Hà Tĩnh và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8710/UBND-NC2 ngày 24/12/2021.









� Tại điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định:Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyênkhi thành lập các đơn vị này thì số lượng người làm việc là viên chức tối thiểu được xác định theo Đề án thành lập. Vì vậy, để đảm bảo tiêu chí thành lập, các đơn vị cần phải hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, xác định cụ thể số lượng người làm việc.









�Ngày 21/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Tờ trình số 119/TTr-UBND trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2022 – 2025, gồm 04 đơn vị: Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng (Sở Xây dựng); Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ, Trung tâm Nghiên cứu phát triển nấm và tài nguyên sinh vật (Sở Khoa học và Công nghệ); Ban Quản lý Chợ thành phố Hà Tĩnh (UBND thành phố Hà Tĩnh).









�Theo đánh giá của Sở Tài chính thì hiện nay mức độ tự chủ của Trung tâm Dịch thuật – dịch vụ đối ngoại (Sở Ngoại vụ) là 67%.









�Ngày 21/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Tờ trình số 119/TTr-UBND trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2022 – 2025, gồm 04 đơn vị: Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng (Sở Xây dựng); Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ, Trung tâm Nghiên cứu phát triển nấm và tài nguyên sinh vật (Sở Khoa học và Công nghệ); Ban Quản lý Chợ thành phố Hà Tĩnh (UBND thành phố Hà Tĩnh).









� Ban Quản lý bến xe khách Hà Tĩnh hiện nay là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải, đã được phê duyệt phương án giải thể tại Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của UBND tỉnh. Theo đó, thời điểm ra Quyết định giải thể Ban Quản lý Bến xe khách Hà Tĩnh là chậm nhất 10 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả bán đấu giá. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện naychưacó quyết định phê duyệt kết quả bán đấu giá các bến xe nên chưa thực hiện được phương án giải thể Ban quản lý Bến xe khách Hà Tĩnh theo Quyết định số 526/QĐ-UBND. Vì vậy, đề xuất kiện toàn Ban theo hướng kiện toàn Lãnh đạo đơn vị, không tổ chức phòng bên trong.




�Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ thì “Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, mã số, mã vạch (có tên gọi là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc tên gọi khác) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục”.




�Trung tâm Dịch thuật – Dịch vụ đối ngoại (Sở Ngoại vụ) giảm 04 phòng; Trung tâm Công báo – Tin học (Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) giảm 02 phòng; Bảo tàng tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) giảm 03 phòng.




�Rà soát để thực hiện sắp xếp giảm 01 Trại thực nghiệm trực thuộc Trung tâm trên cơ sở sáp nhập 02 Trại thực nghiệm: Trại thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản Xuân Phổ với Trạm thực nghiệm và sản xuất cá giống Đức Long thành Trại thực nghiệm và sản xuất cá giống thủy sản.









�Sáp nhập Trạm Quản lý Bảo vệ rừng số 9 và Trạm Quản lý Bảo vệ rừng số 5 thành Trạm Quản lý Bảo vệ rừng số 5 và giảm 01 Phó Giám đốc Ban.









�Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước hiện được giao 16 biên chế viên chức, nếu bố trí 01 cấp phó đơn vị thì số lượng lãnh đạo đơn vị là 02 người, số viên chức còn lại là 14 người, đủ điều kiện để thành lập 02 phòng.









�Văn phòng Đăng ký đất đai có 07 chi nhánh, các chi nhánh không bố trí đảm bảo tối thiểu 07 viên chức/chi nhánh, tuy nhiên, do thực hiện trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã cách xa nhau và năm 2020 đã thực hiện sắp xếp giảm từ 10 chi nhánh xuống còn 07 chi nhánh nên giữ nguyên thực trạng như hiện nay để đáp ứng yêu cầu về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.









�Theo phương án của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thì sau sắp xếp cơ cấu tổ chức trực thuộc Trường Trung cấp Nghề và Trường Trung cấp Kỹ nghệ vẫn cóphòng không đảm bảo tiêu chí bố trí tối thiểu 07 viên chức/phòng, tuy nhiên, 02 Trường hoạt động trên nhiều lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng không tương đồng nên không sáp nhập được.









�- Thị xã Kỳ Anh 01 đơn vị (Trung tâm Ứng dụng KHKT&BV cây trồng, vật nuôi).




- Huyện Kỳ Anh 02 đơn vị (Trung tâm Ứng dụng KHKT&BV cây trồng, vật nuôi; Trung tâm Văn hóa – Truyền thông).




- Huyện Cẩm Xuyên 01 đơn vị (Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm).




- TP Hà Tĩnh 01 đơn vị (Trung tâm Ứng dụng KHKT&BV cây trồng, vật nuôi).




- Lộc Hà 01 đơn vị (Trung tâm Ứng dụng KHKT&BV cây trồng, vật nuôi).




- Can Lộc 01 đơn vị (Ban Quản lý Khu du lịch Chùa Hương Tích).




- Hồng Lĩnh 02 đơn vị (Trung tâm Ứng dụng KHKT&BV cây trồng, vật nuôi; Đội quản lý trật tự đô thị).




- Nghi Xuân 02 đơn vị (Trung tâm Ứng dụng KHKT&BV cây trồng, vật nuôi; Ban Quản lý khu du lịch Xuân Thành và các công trình công cộng).




- Hương Khê 01 đơn vị (Trung tâm Ứng dụng KHKT&BV cây trồng, vật nuôi).




- Vũ Quang 01 đơn vị (Trung tâm Ứng dụng KHKT&BV cây trồng, vật nuôi).









�- Thị xã Kỳ Anh có 01 đơn vị (Trung tâm Ứng dụng KHKT&BV cây trồng vật nuôi).




- Huyện Kỳ Anh có 02 đơn vị (Trung tâm Ứng dụng KHKT&BV cây trồng vật nuôi; Trung tâm Văn hóa – Truyền thông); theo đó giảm 06 phòng.




- TP Hà Tĩnh có 02 đơn vị (Trung tâm Ứng dụng KHKT&BV cây trồng, vật nuôi; Ban Dịch vụ tang lễ và Quản lý nghĩa trang); theo đó giảm 02 phòng.




- Lộc Hà có 01 đơn vị (Trung tâm Ứng dụng KHKT&BV cây trồng vật nuôi); theo đó giảm 03 phòng.




- TX.Hồng Lĩnh có 02 đơn vị (Trung tâm Ứng dụng KHKT&BV cây trồng vật nuôi; Đội Quản lý trật tự đô thị), theo đó giảm 04 phòng.




- Nghi Xuân có 01 đơn vị (Trung tâm Ứng dụng KHKT&BV cây trồng vật nuôi).




- Hương Khê có 01 đơn vị (Trung tâm Ứng dụng KHKT&BV cây trồng vật nuôi); theo đó giảm 03 phòng.




- Vũ Quang có 01 đơn vị (Trung tâm Ứng dụng KHKT&BV cây trồng vật nuôi); theo đó giảm 04 phòng.









� Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Kỳ Anh; Trung tâm Dịch vụ hạ tầng và môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh; Hội đồng Bồi thường – Hỗ trợ - Tái định cư thị xã Kỳ Anh; Trung tâm Văn hóa – Truyền thông thị xã Kỳ Anh; BQLDA ĐTXD huyện Kỳ Anh; Trung tâm GDNN-GDTX và Trung tâm Ứng dụng KHKT&BV cây trồng vật nuôi huyện Cẩm Xuyên; BQLDA ĐTXD huyện Cẩm Xuyên; Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Hà Tĩnh; Trung tâm Ứng dụng KHKT&BV cây trồng vật nuôi huyện Thạch Hà; BQLDA ĐTXD huyện Thạch Hà; Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lộc Hà; BQLDA ĐTXD huyện Lộc Hà; BQLDA ĐTXD huyện Can Lộc; BQLDA ĐTXD thị xã Hồng Lĩnh; BQLDA ĐTXD huyện Nghi Xuân; Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đức Thọ; BQLDA ĐTXD huyện Đức Thọ; BQLDA ĐTXD huyện Hương Khê; BQLDA ĐTXD huyện Hương Sơn; Trung tâm GDNN-GDTX huyện Vũ Quang; BQLDA ĐTXD huyện Vũ Quang.




�Tại mục 3 phần III Nghị quyết số 19-NQ/TW quy định: “Trong thời gian thực hiện sắp xếp lại, số lượng cấp phó của các đơn vị sự nghiệp công lập do sáp nhập, hợp nhất có thể cao hơn quy định, nhưng khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung; đồng thời phải có giải pháp điều chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó trong thời hạn tối đa 03 năm kể từ ngày sáp nhập, hợp nhất”.









�a) Đến ngày 31/3/2022, đơn vị nhóm 3 và đơn vị nhóm 4 thực hiện báo cáo cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt phương án tự chủ tài chính; b) Đến ngày 30/6/2022, các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện phê duyệt phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp.
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PL1.P.án tổng thể


			PHỤ LỤC 1
THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT SẮP XẾP ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 
(Kèm theo Đề án sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Hà Tĩnh)





			STT			Đơn vị			Số lượng ĐVSN 			Mức độ tự chủ của đơn vị (tính theo biên chế được giao năm 2023)			Biên chế giao 2023
(không bao gồm HĐLĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP)									Số lượng cấp phó đơn vị 			Đơn vị không đảm bảo tiêu chí thành lập (dưới 15 người)			Cấp phó đơn vị						Số lượng tổ chức (phòng, đội, tổ, trạm…) trực thuộc đơn vị						Cấp phó các tổ chức trực thuộc đơn vị						Phương án sắp xếp


															Tổng			Ngân sách			Tự chủ									Hiện có			Thừa/
thiếu so với quy định			Hiện có			Số lượng không đảm bảo quy định			Hiện có			Thừa/
thiếu so với quy định			Sắp xếp đơn vị			Sắp xếp cơ cấu tổ  chức bên trong (phòng, tổ, đội, trạm…) trực thuộc đơn vị


			TỔNG CỘNG:						149						7605			2470			5135			231			26			223			0			751			198									Giảm 03 đơn vị			Giảm 98 tổ chức thuộc ĐVSN												98


			A			ĐVSN TRỰC THUỘC UBND TỈNH			10						756			315			441			23			1			21			0			73			15												Giảm 09 tổ chức thuộc ĐVSN


						Trường Đại học Hà Tĩnh			1			1 phần			259			152			107			2						2						23			12			28									Sắp xếp giảm 06 phòng, khoa


						Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh			1			1 phần			70			32			38			2						2						8						9


						Trường CĐ Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh			1			1 phần			110			23			87			2						2						9						13


						Trường Cao đẳng Nguyễn Du			1			1 phần			54			22			32			2						1						6						3


						Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh			1			1 phần			116			78			38			2						2						8						9


						BQL Khu vực Mỏ sắt Thạch Khê			1			NS			8			8						1			1			1						3			3			0						Tạm thời giữ nguyên đơn vị. Sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục hay dừng lại việc thực hiện dự án Mỏ sắt Thạch Khê sẽ thực hiện rà soát để tham mưu đảm bảo đúng quy định			Không tổ chức phòng trực thuộc, giảm 03 phòng


						BQLDA ĐTXD công trình Dân dụng và CN			1			100%			40						40			4						3						5						3


						BQLDA ĐTXD công trình Nông nghiệp & PTNT			1			100%			36						36			3						3						4						4


						BQLDA ĐTXD  CT Giao thông			1			100%			35						35			3						3						4						0


						BQLDA đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh			1			100%			28						28			2						2						3						0


			B			ĐVSN THUỘC CÁC SỞ, BAN, NGÀNH			64						4491			957			3534			92			9			90			0			405			90									Giảm 01 đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch			Giảm 39 tổ chức thuộc ĐVSN


			1			Văn phòng UBND tỉnh 			2						20			20			0			1			2			2			0			4			4												Giảm 02


						Trung tâm Công báo - Tin học			1			NS			8			8						1			1			1						2			2			1						Tạm thời giữ nguyên đơn vị để phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh			Không tổ chức phòng bên trong, giảm 02 phòng.


						Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư			1			NS			12			12						0			1			1						2			2			2						Kiện toàn Trung tâm  trên cơ sở tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, biên chế thực hiện xúc tiến đầu tư tại Trung tâm Quảng bá, xúc tiến văn hóa - du lịch (Sở Văn hóa, TT&DL)			Sau kiện toàn, Trung tâm có 02 phòng; trường hợp sau khi tiếp nhận nhiệm vụ xúc tiến đầu tư từ lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nhưng số lượng biên chế viên chức không đủ hoặc vừa đủ 15 người thì xem xét để không tổ chức phòng bên trong.


			2			Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh			0


			3			Thanh tra tỉnh			0


			4			Sở Nội vụ			1						17			12			5			2			0			2			0			2			0


						Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh			1			1 phần			17			12			5			2						2						2						0


			5			Sở Nông nghiệp và PTNT			10						359			295			64			16			0			14			0			68			32												Giảm 02


						Trung tâm Điều tra, quy hoạch, thiết kế nông nghiệp nông thôn 			1			1 phần			32			17			15			0						0						4						4


						Trung tâm Khuyến nông			1			NS			39			39						1						1						6			1			3									Sắp xếp giảm 01 Trạm thực nghiệm.


						Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn			1			1 phần			34			4			30			1						1						3						1


						Vườn QG Vũ Quang			1			NS			68			68						2						2						4						4


						BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ gỗ			1			NS			59			59						2						2						12			4			9									Sắp xếp giảm 01 Trạm; các Trạm còn lại có địa bàn cách xa nhau nên không thể thực hiện sắp xếp.


						BQL rừng phòng hộ sông Ngàn Phố			1			NS			30			22			8			2						2						9			7			0									Các tổ chức trực thuộc không đảm bảo tiêu chí thành lập. Tuy nhiên, do đặc thù thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, các Trạm quản lý bảo vệ rừng cách xa nhau từ 30 - 50km nên không thể  sắp xếp.


						BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh			1			1 phần			15			12			3			1						1						7			7			0									Các tổ chức trực thuộc không đảm bảo tiêu chí thành lập. Tuy nhiên, do đặc thù thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, các Trạm quản lý bảo vệ rừng cách xa nhau từ 30 - 50km nên không thể sắp xếp.


						BQL rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh			1			NS			26			26						2						1						6			3			1									Các tổ chức trực thuộc không đảm bảo tiêu chí thành lập. Tuy nhiên, do đặc thù thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, các Trạm quản lý bảo vệ rừng cách xa nhau từ 30 - 50km nên không thể  sắp xếp.


						BQL Cảng cá, bến cá			1			1 phần			18			10			8			2						1						6			4			1									Các tổ chức trực thuộc không đảm bảo tiêu chí thành lập. Tuy nhiên, do đặc thù thực hiện nhiệm vụ, các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá cách xa nhau nên không thể  sắp xếp.


						BQL rừng phòng hộ Hương Khê			1			NS			38			38						3						3						11			6			0									Các tổ chức trực thuộc không đảm bảo tiêu chí thành lập. Tuy nhiên, do đặc thù thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, các Trạm quản lý bảo vệ rừng cách xa nhau từ 30 - 50km nên không thể  sắp xếp.


			6			Sở Tư pháp			4						36			27			9			6			0			6			0			4			4												Giảm 02


						Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước			1			NS			16			16						2						2						2			2			2									Rà soát để kiện toàn cơ cấu tổ chức của đơn vị, bố trí 01 Phó Giám đốc để giữ nguyên cơ cấu tổ chức gồm 02 phòng trực thuộc như hiện nay.


						Phòng Công chứng số 1			1			1 phần			6			4			2			1						1						0						0						Giữ nguyên 02 đơn vị, do 02 đơn vị cung cấp  dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp; 02 đơn vị tuy có cùng chức năng, nhiệm vụ về công chứng nhưng có địa bàn cách xa nhau 30km.			Không tổ chức phòng bên trong các đơn vị.


						Phòng Công chứng số 2			1			1 phần			5			3			2			1						1						0						0


						Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh			1			1 phần			9			4			5			2						2						2			2			1						Giữ nguyên đơn vị, do đơn vị cung cấp  dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp			Không tổ chức phòng bên trong, giảm 02 phòng.


			7			Sở Tài nguyên và Môi trường			3						165			10			155			6			0			6			0			18			0


						Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính			1			1 phần			36			10			26			3						3						4						3


						Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường			1			100%			30						30			1						1						3						2


						Văn phòng Đăng ký đất đai			1			100%			99						99			2						2						11						9									Rà soát để xây dựng, bổ sung Đề án vị trí việc làm, xác định số người làm việc tối thiểu để đảm bảo tiêu chí thành lập các tổ chức trực thuộc theo quy định.


			8			Sở Công Thương			1						15			12			3			1			0			1			0			3			3												Giảm 03


						Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại			1			1 phần			15			12			3			1						1						3			3			1									Không tổ chức phòng bên trong, giảm 03 phòng.


			9			Sở Khoa học và Công nghệ			3						44			0			44			3			1			3			0			8			8												Giảm 01


						Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN			1			100%			14						14			1			1			1						2			2			1						Tạm thời giữ nguyên đơn vị. Xây dựng Đề án để thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phẩn giai đoạn 2022 – 2025.			Rà soát để xây dựng, bổ sung Đề án vị trí việc làm, xác định số người làm việc tối thiểu để đảm bảo tiêu chí thành lập 02 phòng


						Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển nấm và tài nguyên sinh vật			1			100%			15						15			1						1						2			2			0						Xây dựng Đề án để thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phẩn giai đoạn 2022– 2025.			Rà soát để xây dựng, bổ sung Đề án vị trí việc làm, xác định số người làm việc tối thiểu để đảm bảo tiêu chí thành lập 02 phòng


						Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng			1			100%			15						15			1						1						4			4			0						Giữ nguyên vị trí pháp lý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 			Rà soát để xây dựng, bổ sung Đề án vị trí việc làm, xác định số người làm việc tối thiểu để đảm bảo tiêu chí thành lập 02 phòng và 01 Trạm kiểm định Vũng Áng, giảm 01 phòng.


			10			Sở Ngoại vụ			1						7			2			5			1			1			1			0			4			4												Giảm 04 


						Trung tâm Dịch thuật - Dịch vụ đối ngoại			1			1 phần			7			2			5			1			1			1						4			4			0						Tạm thời giữ nguyên đơn vị do không có đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng			Không tổ chức phòng bên trong, giảm 04 tổ


			11			Sở Xây dựng			2						41			0			41			2			0			2			0			7			4												Giảm 02


						Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng			1			100%			18						18			1						1						4			4			2						Xây dựng Đề án để thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phẩn giai đoạn 2022 – 2025.			Sắp xếp giảm 02 phòng.


						Viện Quy hoạch kiến trúc xây dựng			1			100%			23						23			1						1						3						4


			12			Sở Thông tin và Truyền thông			1						16			0			16			1			0			2			0			4			2												Giảm 02 


						Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông			1			100%			16						16			1						2						4			2			1									Sắp xếp giảm 02 phòng.


			13			Sở Lao động, Thương binh & XH			7						329			119			210			8			0			8			0			42			8												Giảm 08


						Trường Trung cấp Nghề			1			100%			119						119			2						2						14			4			9									Sắp xếp giảm 04 phòng, khoa


						Trường Trung cấp Kỹ nghệ			1			100%			60						60			1						1						10			3			6									Sắp xếp giảm 03 phòng, khoa


						Làng Trẻ em mồ côi			1			NS			21			21						1						1						2						3


						Trung tâm Điều dưỡng Người có công và bảo trợ xã hội			1			NS			31			31						1						1						3						2


						Trung tâm Dịch vụ việc làm			1			100%			31						31			0						0						5			1			0									Sắp xếp giảm 01 phòng


						Trung tâm công tác XH - Quỹ bảo trợ trẻ em, tư vấn GDNN, phục hồi chức năng cho người khuyết tật.			1			NS			32			32						2						2						4						4


						Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội			1			NS			35			35						1						1						4						2


			14			Sở Tài chính			1						24			14			10			0			0			0			0			2			0


						Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính			1			1 phần			24			14			10			0						0						2						0


			15			Sở Y tế			15						3196			258			2938			28			0			28			0			203			3												Giảm 02


						Bệnh viện Đa khoa tỉnh			1			100%			1109						1109			3						3						42						62


						Bệnh viện Y học cổ truyền			1			100%			175						175			1						1						11						10


						Bệnh viện Phục hồi chức năng			1			100%			163						163			2						2						12						14


						Bệnh viện Mắt			1			100%			34						34			1						1						6			2			6									Sắp xếp giảm 02 khoa


						Bệnh viện Phổi			1			1 phần			91			51			40			2						2						9						9


						Bệnh viện Tâm thần			1			1 phần			67			37			30			2						2						8						10


						Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh			1			1 phần			152			119			33			3						3						15						20


						Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm			1			1 phần			30			28			2			1						1						4						4


						Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa			1			1 phần			24			23			1			1						1						3						3


						Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ			1			100%			210						210			2						2						15						14						Thực hiện theo Đề án riêng của lĩnh vực y tế


						Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà			1			100%			174						174			2						2						15						15						Thực hiện theo Đề án riêng của lĩnh vực y tế


						Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê			1			100%			185						185			2						2						17						11						Thực hiện theo Đề án riêng của lĩnh vực y tế


						Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên			1			100%			161						161			2						2						14						7						Thực hiện theo Đề án riêng của lĩnh vực y tế


						Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh			1			100%			309						309			2						2						19			1			15						Thực hiện theo Đề án riêng của lĩnh vực y tế


						Bệnh viện Đa khoa TP. Hà Tĩnh			1			100%			312						312			2						2						13						13						Thực hiện theo Đề án riêng của lĩnh vực y tế


			16			Sở Văn hóa, TT và Du lịch			9						157			153			4			11			5			10			0			28			17									Giảm 01 đơn vị			Giảm 10


						Bảo tàng tỉnh			1			NS			14			14						1			1			1						3			3			0						Tạm thời giữ nguyên đơn vị			Không tổ chức phòng bên trong, giảm 03 phòng


						Thư viện tỉnh			1			NS			19			19						1						1						4			2			2									Sắp xếp giảm 02 phòng


						Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh 			1			1 phần			27			24			3			2						2						4			1			4						Tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và biên chế lĩnh vực quảng bá văn hóa của Trung tâm Quảng bá, xúc tiến văn hóa - du lịch			Sắp xếp giảm 01 phòng


						Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Hà Tĩnh			1			NS			38			38						2						2						4			1			5									Sắp xếp giảm 01 phòng


						Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao			1			1 phần			27			26			1			2						2						3						3


						Trung tâm Quảng bá, xúc tiến Văn hóa - Du lịch 			1			NS			9			9						1			1			1						3			3			1						Giải thể đơn vị sau khi chuyển nhiệm vụ xúc tiến đầu tư về Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư; chuyển chức năng, nhiệm vụ và biên chế lĩnh vực quảng bá văn hóa cho Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, giảm 01 đơn vị			Giảm 03 phòng.


						BQL Di tích Trần Phú			1			NS			5			5						0			1			0						2			2			0						Thực hiện theo Đề án kiện toàn, đổi mới mô hình tổ chức các BQL di tích, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh


						BQL Di tích Nguyễn Du			1			NS			13			13						1			1			1						3			3			1						Thực hiện theo Đề án kiện toàn, đổi mới mô hình tổ chức các BQL di tích, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh


						BQL Khu di tích Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập			1			NS			5			5						1			1			0						2			2			0						Thực hiện theo Đề án kiện toàn, đổi mới mô hình tổ chức các BQL di tích, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh


			17			Sở Kế hoạch và Đầu tư			0


			18			Sở Giao thông vận tải			2						24			0			24			2			0			2			0			3			0


						Trung tâm Tư  vấn kỹ thuật giao thông Hà Tĩnh			1			100%			24						24			2						2						3						0


						Ban Quản lý bến xe khách Hà Tĩnh			1			100%			0									0						0						0						0						Trước mắt, kiện toàn cơ cấu tổ chức; xây dựng Đề án chuyển đổi thành công ty cổ phần khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.			Không tổ chức phòng bên trong


			19			Sở Giáo dục và Đào tạo			1						19			17			2			2			0			1			0			2			0


						TT Giáo dục thường xuyên tỉnh			1			1 phần			19			17			2			2						1						2						1


			20			Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh			1						22			18			4			2			0			2			0			3			1												Giảm 01


						Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Cung ứng Dịch vụ KKT tỉnh			1			1 phần			22			18			4			2						2						3			1			3									Sắp xếp giảm 01 phòng


			21			Văn phòng ĐP Nông thôn mới			0


			22			Văn phòng Ban An toàn GT tỉnh			0


			C			ĐVSN TRỰC THUỘC UBND CẤP HUYỆN			75						2358			1198			1160			116			16			112			0			273			93									Giảm 02 đơn vị			Giảm 50 tổ chức thuộc ĐVSN


			1			UBND thị xã Kỳ Anh			8						120			73			47			8			1			5			0			8			6												Giảm 03


						Trung tâm GDNN-GDTX 			1			NS			18			18						1						1						2						2																					126


						Trung tâm Y tế			1			NS			15			15						0						0						3			3			0						Thực hiện theo Đề án riêng của lĩnh vực y tế


						Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi			1			NS			10			10						1			1			1						0						0						Tạm thời giữ nguyên đơn vị do không có đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng			Không tổ chức phòng bên trong


						Trung tâm Văn hóa - Truyền thông			1			1 phần			16			15			1			2						2						0						0


						Đội quản lý trật tự đô thị TXKA			1			1 phần			15			10			5			0						0						0						0									Không tổ chức phòng bên trong


						Trung tâm Dịch vụ hạ tầng và môi trường đô thị TXKA			1			100%			15						15			0						0						3			3			0									Không tổ chức phòng bên trong, giảm 03 phòng


						Hội đồng Bồi thường - Hỗ trợ - Tái định cư thị xã			1			1 phần			15			5			10			2												0															Không tổ chức phòng bên trong


						BQLDA đầu tư xây dựng			1			100%			16						16			2						1						0						0									Không tổ chức phòng bên trong


			2			UBND huyện Kỳ Anh			4						143			128			15			5			2			6			0			18			6			0			0						Giảm 06


						Trung tâm Y tế			1			NS			102			102						2						2						12						0						Thực hiện theo Đề án riêng của lĩnh vực y tế


						Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi			1			NS			12			12						1			1			1						4			4			0						Tạm thời giữ nguyên đơn vị do không có đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng			Không tổ chức phòng bên trong, giảm 04 Tổ


						Trung tâm Văn hóa - Truyền thông			1			NS			14			14						2			1			2						2			2			0						Tạm thời giữ nguyên đơn vị do không có đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng			Không tổ chức phòng bên trong, giảm 02 Tổ


						BQLDA đầu tư xây dựng			1			100%			15						15									1						0						0									Không tổ chức phòng bên trong


			3			UBND huyện Cẩm Xuyên			6						95			75			20			8			1			6			0			19			14												Giảm 05


						Trung tâm GDNN-GDTX 			1			NS			15			15						1						1						3			3			0									Rà soát để tổ chức cơ cấu bên trong theo hướng: Đơn vị chỉ bố trí cấp trưởng, không bố trí cấp phó thì được tổ chức thành 02 phòng; trường hợp bố trí cấp phó đơn vị thì không tổ chức phòng bên trong, giảm ít nhất 01 phòng.


						Trung tâm Y tế			1			NS			24			24						3						0						6			3			0						Thực hiện theo Đề án riêng của lĩnh vực y tế


						Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi			1			NS			15			15						1						1						2			2			0									Rà soát để tổ chức cơ cấu bên trong theo hướng: Đơn vị chỉ bố trí cấp trưởng, không bố trí cấp phó thì được tổ chức thành 02 phòng; trường hợp bố trí cấp phó đơn vị thì không tổ chức phòng bên trong


						Trung tâm Văn hóa - Truyền thông			1			1 phần			19			17			2			2						3						3			1			0									Sắp xếp giảm 01 phòng


						BQL Khu du lịch Thiên Cầm			1			1 phần			7			4			3			0			1			0						2			2			0						Tạm thời giữ nguyên đơn vị và thực hiện theo Đề án kiện toàn, đổi mới mô hình tổ chức các BQL di tích, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Trường hợp không có phương án sáp nhập thì kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong đảm bảo đúng quy đinh (không tổ chức phòng trực thuộc) 


						BQLDA đầu tư xây dựng			1			100%			15						15			1						1						3			3			0									Không tổ chức phòng bên trong, giảm 03 bộ phận


			4			UBND TP Hà Tĩnh			8						121			75			46			7			3			9			0			17			13									Giảm 01			Giảm 02


						Trung tâm Y tế			1			NS			23			23						0						1						5			3			0						Thực hiện theo Đề án riêng của lĩnh vực y tế


						Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi			1			NS			13			13						1			1			1						0			0			0						Tạm thời giữ nguyên đơn vị do không có đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng			Không tổ chức phòng bên trong.


						Trung tâm Văn hóa - Truyền thông			1			1 phần			27			25			2			2						2						2						0


						Đội quản lý trật tự đô thị TP Hà Tĩnh			1			1 phần			15			10			5			1						1						3			3			0						Bổ sung chức năng nhiệm vụ về quản lý dịch vụ công ích để thành lập Ban Quản lý dịch vụ công ích và trật tự đô thị thành phố Hà Tĩnh			Sau kiện toàn, căn cứ vào số lượng biên chế được giao để tổ chức hoặc không tổ chức các phòng trực thuộc bên trong


						Ban Bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố Hà Tĩnh			1			NS			4			4						1			1			1						3			3			0						Thực hiện sắp xếp 02 đơn vị này thành đơn vị mới, tự chủ 100% chi thường xuyên; đồng thời bổ sung nhiệm vụ phát triển quỹ đất cho đơn vị			Sau sắp xếp, đơn vị mới có 05 phòng


						BQLDA đầu tư xây dựng			1			100%			36						36			2						1						2			2			0


						Ban Dịch vụ Tang lễ và  Quản lý nghĩa trang thành phố HT			1			100%			3						3			0			1			1						2			2			0						Tạm thời giữ nguyên đơn vị do không có đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng			Không tổ chức phòng bên trong, giảm 02 tổ.


						Ban Quản lý Chợ thành phố Hà Tĩnh			1			100%			0									0						1						0						0						Xây dựng Đề án để thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phẩn giai đoạn 2022 – 2025.


			5			UBND huyện Thạch Hà			5						278			79			199			10			0			10			0			20			0


						Trung tâm GDNN-GDTX 			1			1 phần			18			17			1			1						1						0						0


						Trung tâm Y tế			1			1 phần			208			27			181			3						3						20						23						Thực hiện theo Đề án riêng của lĩnh vực y tế


						Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi			1			NS			15			15						2						2						0						0									Đơn vị  bố trí 02 cấp phó đơn vị và  không tổ chức phòng bên trong


						Trung tâm Văn hóa - Truyền thông			1			1 phần			22			20			2			2						2						0						0


						BQLDA đầu tư xây dựng			1			100%			15						15			2						2						0						0									Không tổ chức phòng bên trong


			6			UBND huyện Lộc Hà			5						82			64			18			7			1			7			0			17			12												Giảm 08


						Trung tâm GDNN-GDTX 			1			1 phần			15			13			2			1						1						4			4			0									Rà soát để tổ chức cơ cấu bên trong theo hướng: Đơn vị chỉ bố trí cấp trưởng, không bố trí cấp phó thì được tổ chức thành 02 phòng; trường hợp bố trí cấp phó đơn vị thì không tổ chức phòng bên trong, giảm ít nhất 02 tổ


						Trung tâm Y tế			1			NS			24			24						1						1						5			2			0						Thực hiện theo Đề án riêng của lĩnh vực y tế


						Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi			1			NS			11			11						1			1			1						3			3			0						Tạm thời giữ nguyên đơn vị do không có đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng			Không tổ chức phòng bên trong, giảm 03 tổ.


						Trung tâm Văn hóa - Truyền thông			1			1 phần			17			16			1			2						2						3			1			0									Sắp xếp giảm 01 tổ


						BQLDA đầu tư xây dựng			1			100%			15						15			2						2						2			2			0									Không tổ chức phòng bên trong, giảm 02 tổ


			7			UBND huyện Can Lộc			6						294			89			205			10			1			11			0			36			5												Giảm 05


						Trung tâm GDNN-GDTX 			1			NS			24			24						2						2						3						1


						Trung tâm Y tế			1			1 phần			216			30			186			3						3						24						17						Thực hiện theo Đề án riêng của lĩnh vực y tế


						Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi			1			NS			16			16						1						1						4			2			3									Sắp xếp giảm 02 phòng


						Trung tâm Văn hóa - Truyền thông			1			NS			16			16						2						2						3			1			1									Sắp xếp giảm 01 tổ


						BQL Khu du lịch Chùa Hương Tích			1			1 phần			7			3			4			0			1			1						0						0						Tạm thời giữ nguyên đơn vị và thực hiện theo Đề án kiện toàn, đổi mới mô hình tổ chức các BQL di tích, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Trường hợp không có phương án sáp nhập thì kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong đảm bảo đúng quy đinh (không tổ chức phòng trực thuộc) 


						BQLDA đầu tư xây dựng			1			100%			15						15			2						2						2			2			1									Không tổ chức phòng bên trong, giảm 02 phòng


			8			UBND thị xã Hồng Lĩnh			5						259			109			150			9			2			9			0			28			6												Giảm 06 


						Trung tâm Y tế			1			1 phần			208			73			135			3						3						22						10						Thực hiện theo Đề án riêng của lĩnh vực y tế


						Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi			1			NS			12			12						1			1			1						4			4			0						Tạm thời giữ nguyên đơn vị do không có đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng			Không tổ chức phòng bên trong, giảm 04 tổ.


						Trung tâm Văn hóa - Truyền thông			1			NS			18			18						3						3						0						0


						Đội quản lý trật tự đô thị thị xã Hồng Lĩnh			1			NS			6			6						1			1			1						0						0						Tạm thời giữ nguyên đơn vị do không có đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng			Không tổ chức phòng bên trong


						BQLDA đầu tư xây dựng			1			100%			15						15			1						1						2			2			0						Tạm thời giữ nguyên đơn vị do không có đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng			Không tổ chức phòng bên trong, giảm 02 phòng.


			9			UBND huyện Nghi Xuân			6						251			80			171			12			2			11			0			20			1												Giảm 01


						Trung tâm GDNN-GDTX 			1			1 phần			22			20			2			1						1						3			1			1									Sắp xếp giảm 01 phòng


						Trung tâm Y tế			1			1 phần			173			25			148			2						2						17						13						Thực hiện theo Đề án riêng của lĩnh vực y tế


						Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi			1			NS			14			14						2			1			2						0						0						Tạm thời giữ nguyên đơn vị do không có đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng			Không tổ chức phòng bên trong


						BQLDA đầu tư xây dựng			1			100%			15						15			2						1						0						0									Không tổ chức phòng bên trong


						Trung tâm Văn hóa - Truyền thông			1			1 phần			22			21			1			4						4						0						0


						BQL Khu du lịch Xuân Thành & các công trình công cộng			1			100%			5						5			1			1			1						0						0						Tạm thời giữ nguyên đơn vị và thực hiện rà soát, xây dựng phương án kiện toàn  Ban quản lý khu du lịch Xuân Thành và các công trình công cộng huyện theo hướng bổ sung chức năng, nhiệm vụ về quản lý dịch vụ công ích để trở thành Ban quản lý dịch vụ công ích và các điểm du lịch.			Không tổ chức phòng bên trong


			10			UBND huyện Đức Thọ			5						96			78			18			9			0			9			0			8			5


						Trung tâm GDNN-GDTX 			1			NS			15			14			1			2						2						2			2			0									Rà soát để tổ chức cơ cấu bên trong theo hướng: Đơn vị chỉ bố trí cấp trưởng, không bố trí cấp phó thì được tổ chức thành 02 phòng; trường hợp bố trí cấp phó đơn vị thì không tổ chức phòng bên trong


						Trung tâm Y tế 			1			NS			29			29						2						2						6			3			3						Thực hiện theo Đề án riêng của lĩnh vực y tế


						Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi			1			NS			16			16						1						1						0						0


						Trung tâm Văn hóa - Truyền thông			1			1 phần			21			19			2			3						3						0						0


						BQLDA đầu tư xây dựng			1			100%			15						15			1						1						0						0									Không tổ chức phòng bên trong


			11			UBND huyện Hương Khê			5						100			79			21			9			1			9			0			16			10												Giảm 06


						Trung tâm GDNN-GDTX 			1			1 phần			21			16			5			1						1						2			2			0									Không tổ chức phòng bên trong, giảm 02 tổ


						Trung tâm Y tế			1			NS			32			32						3						3						8			4			1						Thực hiện theo Đề án riêng của lĩnh vực y tế


						Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi			1			NS			12			12						1			1			1						3			3			0						Tạm thời giữ nguyên đơn vị do không có đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng			Không tổ chức phòng bên trong, giảm 03 phòng


						Trung tâm Văn hóa - Truyền thông			1			1 phần			20			19			1			3						3						3			1			0									Sắp xếp giảm 01 tổ


						BQLDA đầu tư xây dựng			1			100%			15						15			1						1						0						0									Không tổ chức phòng bên trong


			12			UBND huyện Hương Sơn			6						322			144			178			14			0			12			0			34			3			20			0


						Trung tâm GDNN-GDTX 			1			1 phần			30			27			3			2						2						3						2


						Trung tâm Y tế			1			1 phần			192			32			160			4						4						18						12						Thực hiện theo Đề án riêng của lĩnh vực y tế


						Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu treo			1			NS			48			48						1						1						9			3			6


						Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi			1			NS			16			16						2						2						2						0


						Trung tâm Văn hóa - Truyền thông			1			NS			21			21						3						2						2						0


						BQLDA đầu tư xây dựng			1			100%			15						15			2						1						0						0									Không tổ chức phòng bên trong


			13			UBND huyện Vũ Quang			6						197			125			72			8			2			8			0			32			12									Giảm 01			Giảm 08


						Trung tâm GDNN-GDTX 			1			1 phần			15			13			2			2						2						2			2			0									Rà soát để tổ chức cơ cấu bên trong theo hướng: Đơn vị chỉ bố trí cấp trưởng, không bố trí cấp phó thì được tổ chức thành 02 phòng; trường hợp bố trí cấp phó đơn vị thì không tổ chức phòng bên trong


						Trung tâm Y tế			1			1 phần			135			81			54			2						2						20			2			10						Thực hiện theo Đề án riêng của lĩnh vực y tế


						Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi			1			NS			11			11						1			1			1						4			4			0						Tạm thời giữ nguyên đơn vị do không có đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng			Không tổ chức phòng bên trong, giảm 04 tổ.


						Trung tâm Văn hóa - Truyền thông			1			1 phần			21			20			1			3						3						3			1			0									Sắp xếp giảm 01 phòng


						BQLDA đầu tư xây dựng			1			100%			15						15			0						0						3			3			0						Tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Ban BT-HT-TĐC Thủy điện Ngàn Trươi - Cẩm Trang			Không tổ chức phòng bên trong, giảm 03 phòng


						Ban BT-HT-TĐC Thủy điện Ngàn Trươi - Cẩm Trang			1			100%			0						0			0			1			0						0						0						Giải thể đơn vị











PL2.Dự kiến chuyển tự chủ 100%


			PHỤ LỤC 2
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DỰ KIẾN CHUYỂN THÀNH ĐƠN VỊ TỰ CHỦ CHI THƯỜNG XUYÊN GIAI ĐOẠN 2023 - 2025
(Kèm theo Đề án sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Hà Tĩnh)





			STT			Các ĐVSN dự kiến chuyển thành đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên (tự chủ 100% chi thường xuyên)			Số lượng ĐVSN đưa vào thực hiện sắp xếp 			Mức độ tự chủ của đơn vị (tính theo biên chế được giao năm 2022)			Biên chế giao 2022
(không bao gồm HĐLĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP)									Số lượng cấp phó đơn vị tính đến ngày 28/02/ 2022			Đơn vị không đảm bảo tiêu chí thành lập (dưới 15 người)			Cấp phó đơn vị						Số lượng tổ chức (phòng, đội, tổ, trạm…) trực thuộc đơn vị						Cấp phó các tổ chức trực thuộc đơn vị						Dự kiến năm thực hiện			Mức độ tự chủ tại thời điểm xây dựng Đề án


															Tổng			Ngân sách			Tự chủ									Hiện có			Thừa/
thiếu so với quy định			Hiện có			Số lượng không đảm bảo quy định			Hiện có			Thừa/
thiếu so với quy định


			Tổng số:																																													9			Số đơn vị dự kiến thực hiện tự chủ:
- Năm 2024: 04 đơn vị
- Năm 2025:  05 đơn vị


			I			Sở Nông nghiệp và PTNT																																										1


			1			Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn																																										Dự kiến thực hiện từ 2024. 			Mức độ tự chủ hiện nay đạt 79%


			II			Trường đại học và các đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp																																										2


			1			Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh																																										Dự kiến thực hiện từ 2025. 			Mức độ tự chủ hiện nay đạt 70%


			2			Trường Cao đẳng Y tế 																																										Dự kiến thực hiện từ 2025. 			Mức độ tự chủ hiện nay đạt 43%


			III			Một số đơn vị sự nghiệp khác																																										6


			1			Trung tâm dịch thuật và dịch vụ đối ngoại 																																										Dự kiến thực hiện từ 2024. 			Mức độ tự chủ hiện nay đạt 67%. 


			2			Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính																																										Dự kiến thực hiện từ 2024. 			Mức độ tự chủ hiện nay đạt 71%. 


			3			Phòng công chứng số 1 																																										Dự kiến thực hiện từ 2025. 			Mức độ tự chủ hiện nay đạt 52%. 


			4			Phòng công chứng số 2																																										Dự kiến thực hiện từ 2025. 			Mức độ tự chủ hiện nay đạt 47%. 


			5			Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh 																																										Dự kiến thực hiện từ 2025. 			Mức độ tự chủ hiện nay đạt 51%. 


			6			Hội đồng Bồi thường - Hỗ trợ - Tái định cư thị xã Kỳ Anh																																										Dự kiến thực hiện từ 2024. 			Mức độ tự chủ hiện nay đạt 86%. 








PL3.Phương án SX phòng


			PHỤ LỤC 3
TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP  PHÒNG THUỘC
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
(Kèm theo Đề án sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Hà Tĩnh)





			STT			Đơn vị			Số lượng đơn vị			Phương án sắp xếp đơn vị/ tổ chức bên trong thuộc đơn vị (phòng, tổ, đội, trạm... )





			TỔNG CỘNG:						61			Giảm 126/753 phòng thuộc 149 đơn vị sự nghiệp đưa vào sắp xếp (đạt tỷ lệ 16,7%)


			A			ĐVSN TRỰC THUỘC UBND TỈNH			2			Giảm 09 tổ chức thuộc ĐVSN


			1			Trường Đại học Hà Tĩnh						Sắp xếp giảm 06 phòng, khoa


						Trường Cao đẳng Y tế


						Trường CĐ Kỹ thuật Việt - Đức


						Trường Cao đẳng Nguyễn Du


						Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh


			2			BQL khu vực Mỏ sắt Thạch Khê						Không tổ chức phòng trực thuộc, giảm 03 phòng


						BQLDA ĐTXD công trình Nông nghiệp & PTNT


						BQLDA ĐTXD  CT Giao thông


						BQLDA đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh


			B			ĐVSN THUỘC CÁC SỞ, BAN, NGÀNH			27			Giảm 48 tổ chức thuộc ĐVSN


			I			Văn phòng UBND tỉnh 			2			Giảm 02


			1			Trung tâm Công báo - Tin học						Không tổ chức phòng bên trong, giảm 02 phòng.


			2			Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư						Sau kiện toàn, Trung tâm có 02 phòng; trường hợp sau khi tiếp nhận nhiệm vụ xúc tiến đầu tư từ lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nhưng số lượng biên chế viên chức không đủ hoặc vừa đủ 15 người thì xem xét để không tổ chức phòng bên trong.


			2			Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh


			2			Thanh tra tỉnh


			4			Sở Nội vụ


						Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh


			II			Sở Nông nghiệp và PTNT			2			Giảm 02


						Trung tâm Điều tra, quy hoạch, thiết kế nông nghiệp nông thôn 


			1			Trung tâm Khuyến nông						Sắp xếp giảm 01 Trạm thực nghiệm.


						Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn


						Vườn QG Vũ Quang


			2			BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ gỗ						Sắp xếp giảm 01 Trạm; các Trạm còn lại có địa bàn cách xa nhau nên không thể thực hiện sắp xếp.


						BQL rừng phòng hộ sông Ngàn Phố						Các tổ chức trực thuộc không đảm bảo tiêu chí thành lập theo quy định. Tuy nhiên, do đặc thù thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, các Trạm quản lý bảo vệ rừng cách xa nhau từ 30 - 50km nên không thể thực hiện sắp xếp.


						BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh						Các tổ chức trực thuộc không đảm bảo tiêu chí thành lập theo quy định. Tuy nhiên, do đặc thù thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, các Trạm quản lý bảo vệ rừng cách xa nhau từ 30 - 50km nên không thể thực hiện sắp xếp.


						BQL rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh						Các tổ chức trực thuộc không đảm bảo tiêu chí thành lập theo quy định. Tuy nhiên, do đặc thù thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, các Trạm quản lý bảo vệ rừng cách xa nhau từ 30 - 50km nên không thể thực hiện sắp xếp.


						BQL Cảng cá, bến cá						Các tổ chức trực thuộc không đảm bảo tiêu chí thành lập theo quy định. Tuy nhiên, do các cảng cá, khu neo đậu cách xa nhau từ 30 - 50km nên không thể thực hiện sắp xếp.


						BQL rừng phòng hộ Hương Khê						Các tổ chức trực thuộc không đảm bảo tiêu chí thành lập theo quy định. Tuy nhiên, do đặc thù thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, các Trạm quản lý bảo vệ rừng cách xa nhau từ 30 - 50km nên không thể thực hiện sắp xếp.


			III			Sở Tư pháp			1			Giảm 02


						Phòng Công chứng số 1						Không tổ chức phòng bên trong các đơn vị.


						Phòng công chứng số 2


						Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước						Rà soát để kiện toàn cơ cấu tổ chức của đơn vị, bố trí 01 Phó Giám đốc để giữ nguyên cơ cấu tổ chức gồm 02 phòng trực thuộc như hiện nay.


			1			Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh						Không tổ chức phòng bên trong, giảm 02 phòng.


			IV			Sở Tài nguyên và Môi trường			1


						Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính


						Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường


			1			Văn phòng Đăng ký đất đai						Rà soát để xây dựng, bổ sung Đề án vị trí việc làm, xác định số người làm việc tối thiểu để đảm bảo tiêu chí thành lập các tổ chức trực thuộc theo quy định.


			V			Sở Công Thương			1			Giảm 03


			1			Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại						Không tổ chức phòng bên trong, giảm 03 phòng.


			VI			Sở Khoa học và Công nghệ			3			Giảm 01


			1			Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN						Rà soát để xây dựng, bổ sung Đề án vị trí việc làm, xác định số người làm việc tối thiểu để đảm bảo tiêu chí thành lập 02 phòng


			2			Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển nấm và tài nguyên sinh vật						Rà soát để xây dựng, bổ sung Đề án vị trí việc làm, xác định số người làm việc tối thiểu để đảm bảo tiêu chí thành lập 02 phòng


			3			Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng						Rà soát để xây dựng, bổ sung Đề án vị trí việc làm, xác định số người làm việc tối thiểu để đảm bảo tiêu chí thành lập 02 phòng và 01 Trạm kiểm định Vũng Áng, giảm 01 phòng.


			VII			Sở Ngoại vụ			1			Giảm 04 


			1			Trung tâm Dịch thuật - Dịch vụ đối ngoại						Không tổ chức phòng bên trong, giảm 04 tổ


			VIII			Sở Xây dựng			2			Giảm 04 


			1			Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng						Sắp xếp giảm 02 phòng.


			2			Viện Quy hoạch kiến trúc xây dựng						Rà soát để xây dựng, bổ sung Đề án vị trí việc làm, xác định số người làm việc tối thiểu để đảm bảo tiêu chí thành lập 03 phòng, giảm 02 phòng.


			IX			Sở Thông tin và Truyền thông			1			Giảm 02 


			1			Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông						Sắp xếp giảm 02 phòng.


			X			Sở Lao động, Thương binh & XH			3			Giảm 08


			1			Trường Trung cấp Nghề						Sắp xếp giảm 04 phòng, khoa


			2			Trường Trung cấp Kỹ nghệ						Sắp xếp giảm 03 phòng, khoa


						Làng Trẻ em mồ côi


						Trung tâm Điều dưỡng Người có công và bảo trợ xã hội


			3			Trung tâm Dịch vụ việc làm						Sắp xếp giảm 01 phòng


						Trung tâm công tác XH - Quỹ bảo trợ trẻ em, tư vấn GDNN, phục hồi chức năng cho người khuyết tật.


						Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội


			14			Sở Tài chính


						Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính


			XI			Sở Y tế			1			Giảm 02


						Bệnh viện đa khoa tỉnh


						Bệnh viện Y học cổ truyền


						Bệnh viện Phục hồi chức năng


			1			Bệnh viện Mắt						Sắp xếp giảm 02 khoa


						Bệnh viện Phổi


						Bệnh viện Tâm thần


						Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh


						Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm


						Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa


						Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ


						Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà


						Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê


						Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên


						Bệnh viện đa khoa TP. Hà Tĩnh


			XII			Sở Văn hóa, TT và Du lịch			8			Giảm 17


						Bảo tàng tỉnh						Kiện toàn cơ cấu tổ chức sau khi tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ mới để thành lập 03 phòng.


			1			Thư viện tỉnh						Sắp xếp giảm 02 phòng


			2			Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh 						Sắp xếp giảm 01 phòng


			3			Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Hà Tĩnh						Sắp xếp giảm 01 phòng


			4			Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao


			4			Trung tâm Quảng bá, xúc tiến Văn hóa - Du lịch 						Giảm 03 phòng


			5			Bảo tàng tỉnh						Giảm 03 phòng


			6			BQL Di tích Trần Phú						Giảm 02 phòng


			7			BQL Di tích Nguyễn Du						Không tổ chức phòng bên trong, giảm 03 phòng


			8			BQL Khu di tích Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập						Giảm 02 phòng


			17			Sở Kế hoạch và Đầu tư


			18			Sở Giao thông vận tải


						Trung tâm Tư  vấn kỹ thuật giao thông Hà Tĩnh


						Ban Quản lý bến xe khách Hà Tĩnh						Không tổ chức phòng bên trong


			19			Sở Giáo dục và Đào tạo


						TT Giáo dục thường xuyên tỉnh


			XIII			Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh			1			Giảm 01


			1			Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Cung ứng Dịch vụ KKT tỉnh						Sắp xếp giảm 01 phòng


			21			Văn phòng ĐP Nông thôn mới


			22			Văn phòng Ban An toàn GT tỉnh


			C			ĐVSN TRỰC THUỘC UBND CẤP HUYỆN			32			Giảm 69 tổ chức thuộc ĐVSN


			I			UBND thị xã Kỳ Anh			2			Giảm 05


						Trung tâm GDNN-GDTX 


			1			Trung tâm Y tế						Sau khi thành lập mới, giảm ít nhất 02 phòng.


						Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi						Không tổ chức phòng bên trong


						Trung tâm Văn hóa - Truyền thông						Rà soát để tổ chức cơ cấu bên trong theo hướng: Đơn vị chỉ bố trí cấp trưởng, không bố trí cấp phó thì được tổ chức thành 02 phòng; trường hợp bố trí cấp phó đơn vị thì không tổ chức phòng bên trong


						Đội quản lý trật tự đô thị TXKA						Không tổ chức phòng bên trong


			2			Trung tâm Dịch vụ hạ tầng và môi trường đô thị TXKA						Không tổ chức phòng bên trong, giảm 03 phòng


						Hội đồng Bồi thường - Hỗ trợ - Tái định cư thị xã						Không tổ chức phòng bên trong


						BQLDA đầu tư xây dựng						Không tổ chức phòng bên trong


			II			UBND huyện Kỳ Anh			2			Giảm 06


						Trung tâm Y tế


			1			Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi						Không tổ chức phòng bên trong, giảm 04 Tổ


			2			Trung tâm Văn hóa - Truyền thông						Không tổ chức phòng bên trong, giảm 02 Tổ


						BQLDA đầu tư xây dựng						Không tổ chức phòng bên trong


			III			UBND huyện Cẩm Xuyên			5			Giảm 10


			1			Trung tâm GDNN-GDTX 						Rà soát để tổ chức cơ cấu bên trong theo hướng: Đơn vị chỉ bố trí cấp trưởng, không bố trí cấp phó thì được tổ chức thành 02 phòng; trường hợp bố trí cấp phó đơn vị thì không tổ chức phòng bên trong, giảm ít nhất 01 phòng.


			2			Trung tâm Y tế						Sau khi hình thành đơn vị mới, giảm tối thiểu 03 phòng, khoa


			3			Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi						Rà soát để tổ chức cơ cấu bên trong theo hướng: Đơn vị chỉ bố trí cấp trưởng, không bố trí cấp phó thì được tổ chức thành 02 phòng; trường hợp bố trí cấp phó đơn vị thì không tổ chức phòng bên trong


			4			Trung tâm Văn hóa - Truyền thông						Kiện toàn cơ cấu tổ chức, thành lập 03 phòng theo chức năng, nhiệm vụ mới


			3			Trung tâm Văn hóa - Truyền thông						Giảm 01 phòng


			4			BQL Khu du lịch Thiên Cầm						Giảm 02 tổ


			5			BQLDA đầu tư xây dựng						Không tổ chức phòng bên trong, giảm 03 bộ phận


			IV			UBND TP Hà Tĩnh			4			Giảm 07


			1			Trung tâm Y tế						Sau khi hình thành đơn vị mới, giảm tối thiểu 02 phòng


						Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi						Không tổ chức phòng bên trong.


						Trung tâm Văn hóa - Truyền thông


						Đội quản lý trật tự đô thị TP Hà Tĩnh						Sau kiện toàn, căn cứ vào số lượng biên chế được giao để tổ chức hoặc không tổ chức các phòng trực thuộc bên trong


						Ban Bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố Hà Tĩnh						Sau kiện toàn, căn cứ vào số lượng biên chế được giao để tổ chức các phòng trực thuộc bên trong đảm bảo đúng quy định.


						BQLDA đầu tư xây dựng


			2			Ban Dịch vụ Tang lễ và  Quản lý nghĩa trang thành phố HT						Không tổ chức phòng bên trong, giảm 02 tổ.


			3			Ban Quản lý Chợ thành phố Hà Tĩnh


						UBND huyện Thạch Hà


						Trung tâm GDNN-GDTX 


						Trung tâm Y tế


						Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi						Đơn vị  bố trí 02 cấp phó đơn vị và  không tổ chức phòng bên trong


						Trung tâm Văn hóa - Truyền thông


			4			BQLDA đầu tư xây dựng						Không tổ chức phòng bên trong


			3			ĐVSN mới hình thành sau khi sắp xếp Ban Bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố Hà Tĩnh và BQLDA đầu tư xây dựng thành phố Hà Tĩnh						Tổ chức 02 phòng trực thuộc, giảm 03 phòng.


			V			UBND huyện Lộc Hà			5			Giảm 10


			1			Trung tâm GDNN-GDTX 						Rà soát để tổ chức cơ cấu bên trong theo hướng: Đơn vị chỉ bố trí cấp trưởng, không bố trí cấp phó thì được tổ chức thành 02 phòng; trường hợp bố trí cấp phó đơn vị thì không tổ chức phòng bên trong, giảm ít nhất 02 tổ


			2			Trung tâm Y tế						Sau khi hình thành đơn vị mới, giảm tối thiểu 02 phòng/khoa


			3			Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi						Không tổ chức phòng bên trong, giảm 03 tổ.


			4			Trung tâm Văn hóa - Truyền thông						Sắp xếp giảm 01 tổ


			5			BQLDA đầu tư xây dựng						Không tổ chức phòng bên trong, giảm 02 tổ


			VI			UBND huyện Can Lộc			3			Giảm 05


						Trung tâm GDNN-GDTX 


						Trung tâm Y tế


			1			Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi						Sắp xếp giảm 02 phòng


			2			Trung tâm Văn hóa - Truyền thông						Sắp xếp giảm 01 tổ


						BQL Khu du lịch Chùa Hương Tích						Không tổ chức phòng bên trong


			3			BQLDA đầu tư xây dựng						Không tổ chức phòng bên trong, giảm 02 phòng


			VII			UBND thị xã Hồng Lĩnh			2			Giảm 06 


						Trung tâm Y tế


			1			Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi						Không tổ chức phòng bên trong, giảm 04 tổ.


						Trung tâm Văn hóa - Truyền thông


						Đội quản lý trật tự đô thị thị xã Hồng Lĩnh						Không tổ chức phòng bên trong


			2			BQLDA đầu tư xây dựng						Không tổ chức phòng bên trong, giảm 02 phòng.


			VIII			UBND huyện Nghi Xuân			1			Giảm 01


			1			Trung tâm GDNN-GDTX 						Sắp xếp giảm 01 phòng


						Trung tâm Y tế


						Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi						Không tổ chức phòng bên trong


						BQLDA đầu tư xây dựng						Không tổ chức phòng bên trong


						Trung tâm Văn hóa - Truyền thông						Sau sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, thành lập 03 phòng trực thuộc


						BQL Khu du lịch Xuân Thành & các công trình công cộng


			IX			UBND huyện Đức Thọ			1			Giảm 03


						Trung tâm GDNN-GDTX 						Rà soát để tổ chức cơ cấu bên trong theo hướng: Đơn vị chỉ bố trí cấp trưởng, không bố trí cấp phó thì được tổ chức thành 02 phòng; trường hợp bố trí cấp phó đơn vị thì không tổ chức phòng bên trong


			1			Trung tâm Y tế 						Sau khi hình thành đơn vị mới, giảm tối thiểu 03 phòng, khoa


						Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi


						Trung tâm Văn hóa - Truyền thông


						BQLDA đầu tư xây dựng						Không tổ chức phòng bên trong


			X			UBND huyện Hương Khê			4			Giảm 08


			1			Trung tâm GDNN-GDTX 						Không tổ chức phòng bên trong, giảm 02 tổ


			2			Trung tâm Y tế						Sau khi hình thành đơn vị mới, giảm tối thiểu 04 phòng, khoa


			3			Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi						Sắp xếp giảm 01 tổ


			4			Trung tâm Văn hóa - Truyền thông						Sắp xếp giảm 01 tổ


						BQLDA đầu tư xây dựng						Không tổ chức phòng bên trong


			12			UBND huyện Hương Sơn


						Trung tâm GDNN-GDTX 


						Trung tâm Y tế


						BV đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu treo						Bệnh viện đang thực hiện nhiệm vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 nên trước mắt giữ nguyên cơ cấu như hiện nay


						Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi


						Trung tâm Văn hóa - Truyền thông


						BQLDA đầu tư xây dựng						Không tổ chức phòng bên trong


			XI			UBND huyện Vũ Quang			3			Giảm 08


						Trung tâm GDNN-GDTX 						Rà soát để tổ chức cơ cấu bên trong theo hướng: Đơn vị chỉ bố trí cấp trưởng, không bố trí cấp phó thì được tổ chức thành 02 phòng; trường hợp bố trí cấp phó đơn vị thì không tổ chức phòng bên trong


						Trung tâm Y tế


			1			Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi						Không tổ chức phòng bên trong, giảm 04 tổ.


			2			Trung tâm Văn hóa - Truyền thông						Sắp xếp giảm 01 phòng


			3			BQLDA đầu tư xây dựng						Không tổ chức phòng bên trong, giảm 03 phòng











ĐVSN theo lĩnh vực (chưa sửa)


			PHỤ LỤC 3
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP



									(thống kê theo lĩnh vực, mức độ tự chủ của đơn vị)


			STT			Tên gọi lĩnh vực sự nghiệp			Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015			Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017			Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập thời điểm ngày  31/3/2020			Tăng (+), giảm (-) giữa thời điểm 31/3/2020 so với năm 2017			Tăng (+), giảm (-) giữa thời điểm 31/3/2020 so với năm 2015


			(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)= (5)-(4)			(7)=(5)-(3)


						Tổng cộng:			926			916			840			-76			-86


			I			THUỘC UBND CẤP TỈNH			10			11			10			-1			0


			1			Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên			8			2			1			-1			-7


			1.1			Lĩnh vực giáo dục và đào tạo			1			0			0			0			-1


						Trường Đại học Hà Tĩnh			1												-1


			1.2			Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp			3			0			0			0			-3


						Trường Cao đẳng Y tế			1												-1


						Trường CĐ Kỹ thuật Việt - Đức			1												-1


						Trường Cao đẳng Nguyễn Du			1												-1


			1.3			Thông tin và truyền thông			1			0			0			0			-1


						Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh			1												-1


			1.4			Sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác			3			2			1			-1			-2																											-76


						BQL Mỏ sắt Thạch Khê			1			1			1


						BQLDA công trình thủy điện Ngàn Trươi - Cẩm Trang			1												-1


						Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh			1			1						-1			-1


			2			Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 			0			5			5			0			5


			2.1			Lĩnh vực giáo dục và đào tạo			0			1			1			0			1


						Trường Đại học Hà Tĩnh						1			1


			2.2			Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp			0			3			3			0			3


						Trường Cao đẳng Y tế						1			1						1


						Trường CĐ Kỹ thuật Việt - Đức						1			1						1


						Trường Cao đẳng Nguyễn Du						1			1						1


			2.3			Thông tin và truyền thông			0			1			1			0			1


						Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh						1			1						1


			3			Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên 			2			4			4			0			2


			3.1			Sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác			2			4			4			0			2


						BQLDA đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp			0			1			1						1


						BQLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp & PTNT			0			1			1						1


						BQLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông			0			1			1						1


						BQLDA đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh			0			1			1						1


						BQLDA trọng điểm tỉnh			1												-1


						BQLDA điện nông thôn REII			1												-1


			4			Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư			0			0			0			0			0


			II			THUỘC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND CẤP TỈNH			131			121			111			-11			-20


			1			Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên			106			100			74			-26			-32


			1.1			Lĩnh vực giáo dục và đào tạo			39			39			39			0			0


						Trường THPT			39			39			39


			1.2			Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp			3			1			1			0			-2


						Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và GDTX tỉnh			1			1			1


						Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh			1												-1


						Trường Trung cấp Kỹ nghệ			1												-1


			1.3			Lĩnh vực Y tế			28			28			8			-20			-20


						Bv Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu treo			1			1			1


						Bệnh viện Phổi			1			1			1


						Bệnh viện Tâm thần			1			1			1


						Bệnh viện Mắt			1			1			1


						Bệnh viện đa khoa Vũ Quang			1			1			1


						Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh			1			1						-1			-1


						Bệnh viện Y học cổ truyền			1			1						-1			-1


						Bệnh viện Phục hồi chức năng			1			1						-1			-1


						Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh			1			1						-1			-1


						Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản			1			1						-1			-1


						Trung tâm PCSR - KST - CT			1			1						-1			-1


						Trung tâm Truyền thông GDSK			1			1						-1			-1


						Trung tâm Phòng chống HIV/AISD			1			1						-1			-1


						Trung tâm Da liễu			1			1						-1			-1


						Trung tâm Pháp y			1			1						-1			-1


						Trung tâm Giám định Y khoa			1			1						-1			-1


						Trung tân Kiểm soát bệnh tật tỉnh									1			1			1


						Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, thực phẩm			1			1			1


						Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa									1			1			1


						Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà			1			1						-1			-1


						Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh			1			1						-1			-1


						Bệnh viện đa khoa huyện Hương Sơn			1			1						-1			-1


						Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ			1			1						-1			-1
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						Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân			1			1						-1			-1


						Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà			1			1						-1			-1


						Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê			1			1						-1			-1


						Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên			1			1						-1			-1


						Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh			1			1						-1			-1


						Bệnh viện đa khoa TP. Hà Tĩnh			1			1						-1			-1
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						Thư viện tỉnh			1			1			1


						Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Hà Tĩnh			1			1			1


						Trung tâm Quảng bá, xúc tiến Văn hóa - Du lịch 			1			1			1


						BQL di tích Trần Phú			1			1			1


						BQL di tích Nguyễn Du			1			1			1
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						Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh			1												-1
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						Trung tâm Công báo - Tin học			1			1


						Trung tâm Thông tin			1			1
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						Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội			1			1			1


						Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội			1			1			1


						Làng trẻ em mồ côi			1			1			1


						Trung tâm Dạy nghề - Giới thiệu việc làm cho người tàn tật			1			1


						Quỹ Trẻ em - VP Công tác xã hội						1


						Trung tâm CTXH - Quỹ BTTE, tư vấn, giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho người khuyết tật 									1


						Trung tâm Bảo trợ xã hội			1


						Quỹ bảo trợ trẻ em			1


						BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ gỗ			1			1			1


						BQL rừng phòng hộ sông Ngàn Phố			1			1			1


						BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh			1			1			1


						BQL rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh			1			1			1


						BQL rừng phòng hộ Hương Khê									1


						BQL rừng phòng hộ sông Ngàn Sâu			1			1


						BQL rừng phòng hộ Sông Tiêm			1			1


						Vườn Quốc gia Vũ Quang			1			1			1


						Trung tâm Khuyến nông			1			1			1


						Phòng Công chứng số 1			1			1			1


						Phòng công chứng số 2			1			1			1


						Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước			1			1			1


						Trung tâm Phát triển quỹ đất			1			1			1


						Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại			1			1			1


						Trung tâm Lưu trữ lịch sử Hà Tĩnh									1


						Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư			1			1			1


						Trung tâm Phát triển nấm ăn và nấm dược liệu			1			1


						Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn			1			1


						BQL Cảng cá, bến cá			1			1


						BQL Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo			1


						Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất			1			1
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						Trường Trung cấp Kỹ nghệ						1			1
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						Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà									1


						Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh									1


			2.3			Văn hóa, thể thao và du lịch			0			2			2			0			2


						Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao						1			1


						Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh						1			1


			2.4			Sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác			9			8			9			0			0


						Trung tâm Dịch vụ việc làm			1			1			1


						Trung tâm Điều tra, quy hoạch, thiết kế nông nghiệp nông thôn Hà Tĩnh			1			1			1


						Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn									1


						BQL Cảng cá, bến cá									1


						Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh									1


						Văn phòng Đăng ký đất đai									1


						Trung tâm Dịch thuật - Dịch vụ đối ngoại			1			1			1


						Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công			1			1			1


						Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Cung ứng dịch vụ KKT Hà Tĩnh			1			1			1


						Trung tâm Dịch vụ Hạ tầng BQLKKT 			1			1


						Trung tâm cấp nước KKT tỉnh			1			1


						Trung tâm Kỹ thuật địa chính và CNTT			1			1


						Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng			1
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						Bệnh viện Y học cổ truyền									1			1			1


						Bệnh viện Phục hồi chức năng									1			1			1


						Bệnh viện đa khoa huyện Hương Sơn									1			1			1


						Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ									1			1			1


						Bệnh viện đa khoa huyện Can Lộc									1			1			1


						Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân									1			1			1


						Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà									1			1			1


						Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê									1			1			1


						Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên									1			1			1


						Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh									1			1			1


						Bệnh viện đa khoa TP. Hà Tĩnh									1			1			1


			3.2			Khoa học và công nghệ			2			2			3			1			1


						Trung tâm Nghiên cứu, phát triển nấm và tài nguyên sinh vật									1			1			1


						Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn ĐLCL			1			1			1


						Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN			1			1			1


			3.3			Văn hóa, thể thao và du lịch			1			0			0			0			-1


						BQL xây dựng cơ bản ngành văn hóa			1


			3.4			Thông tin và truyền thông			1			1			1			0			0


						Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông			1			1			1


			3.5			Sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác			12			6			6			0			-6


						Trung tâm Công nghệ thông tin, kỹ thuật tài nguyên và môi trường									1			1			1


						Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường			1			1			1


						Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng						1			1						1


						Viện Quy hoạch kiến trúc xây dựng			1			1			1


						Trung tâm Tư  vấn kỹ thuật giao thông Hà Tĩnh			1			1			1


						Ban Quản lý bến xe khách Hà Tĩnh			1			1			1


						BQLDA xây dựng công trình GT			1												-1


						BQLDA phát triển GTNT và vốn sự nghiệp Hà Tĩnh			1												-1


						BQLDA xây dựng cơ bản ngành nông nghiệp			1												-1


						BQLDA ODA ngành NN và PTNT			1												-1


						BQLDA ISDP-HIRDP-ICDP			1												-1


						Ban Điều phối DA SRDP-IWMC			1												-1


						BQLDA JICA			1												-1


						Nhà khách Hương Sen			1			1						-1			-1


			4			Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư			0			0			0			0			0
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						Hương Sơn			32			32			30			-2			-2
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						Huyện Kỳ Anh			20			20			17			-3			-3


						Cẩm Xuyên			27			27			24			-3			-3


						TP. Hà Tĩnh			16			16			15			-1			-1


						Thạch Hà			31			31			30			-1			-1


						Lộc Hà			13			13			12			-1			-1
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						TP. Hà Tĩnh			9			9			9			0			0


						Thạch Hà			15			15			14			-1			-1
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						Trung tâm Y tế dự phòng huyện			11			11			11


						Trung tâm Dân số - KHHGĐ			11			11			11


			1.4			Khoa học và công nghệ			13			13			13			0			0


						Trung tâm Ứng dụng KHKT và BV cây trồng vật nuôi			13			13			13


			1.5			Văn hóa, thể thao và du lịch			14			13			13			0			-1


						Trung tâm Văn hóa, TT, TT & DL huyện			13			13						-13			-13


						Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện									13			13			13
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						Đội quản lý trật tự đô thị thị xã Hồng Lĩnh			1			1			1
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						BQL Khu du lịch Chùa Hương Tích						1						-1


						BQLDA cấp huyện			13			13			13						0


						BQLDA cải thiện môi trường đầu tư TPHT			1			1						-1			-1


						Ban Quản lý nghĩa trang thành phố HT			1			1			1


						Ban Quản lý bãi biển Xuân Thành, Nghi Xuân			1			1			1


						Ban BT-HT-TĐC Thủy điện Ngàn Trươi - Cẩm Trang			1			1			1


			4			Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư			0			0			0			0			0


															SỞ NỘI VỤ HÀ TĨNH











Thống kê ĐVSN.tổng hợp (chưa sử


			mức độ tự chủ			2015			2017			2020						Mầm non			2015			2017			2020						Tiểu học			2015			2017			2020						THCS			2015			2017			2020


			tự chủ 100%			879			867			775						TXKA			12			12			11						TXKA			11			11			10						TXKA			10			10			10


			1 phần			11			18			23						H.KA			21			21			20						H.KA			20			20			17						H.KA			15			15			16


			toàn bộ			36			31			42						CX			27			27			24						CX			27			27			24						CX			17			17			16


			tổng			926			916			840						TPHT			16			16			15						TPHT			16			16			15						TPHT			9			9			9


																		TH			31			31			31						TH			31			31			30						TH			15			15			14


			Lĩnh vực			2015			2017			2020						LH			13			13			12						LH			13			13			12						LH			7			7			7


			GDDT			715			715			676						CL			23			23			21						CL			24			24			22						CL			15			15			15


			GDNN			18			18			16						TXHL			6			6			6						TXHL			6			6			6						TXHL			6			6			6


			Y tế			52			52			46						NX			19			19			19						NX			19			19			19						NX			11			11			11


			KHCN			15			15			16						ĐT			28			28			24						ĐT			28			28			24						ĐT			10			10			10


			VHTTDL			24			22			22						HS			32			32			30						HS			32			32			30						HS			17			17			16


			TTTT			17			17			3						HK			22			22			21						HK			23			23			22						HK			13			13			12


			Khác			85			77			61						VQ			12			12			12						VQ			12			12			10						VQ			6			6			7


			Tổng:			926			916			840						Tổng:			262			262			246						Tổng:			262			262			241						Tổng:			151			151			149











